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B O C O 

Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 của Tổng công ty  

Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam 

 

 

Kính gửi: Trung tâm công nghệ thông tin - Bộ Giao thông vận tải 

 

Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều của Luật  oanh nghiệp  T ng công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam kính   o c o Trung tâm công nghệ thông tin - Bộ Giao 

thông vận tải thực trạng quản trị và cơ cấu t  chức năm 2021 của T ng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam như sau: 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

1. Thông tin chung. 

- Cơ quan đại  iện chủ sở hữu:  

+ Bộ Giao thông vận tải; 

  Địa ch : số 80  Tr n Hưng Đạo  Quận Hoàn Kiếm  Thành phố Hà Nội; 

+ Điện thoại: 024 38224464;  

+ Fax: 024 38221066. 

- Ngư i đứng đ u và cấp ph  của ngư i đứng đ u Bộ Giao thông vận tải: 

  Ông Nguy n Văn Th  – Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 

  Ông Nguy n Ng c Đông – Thứ trưởng; 

  Ông L  Đ nh Th  – Thứ trưởng; 

  Ông L  Anh Tuấn – Thứ trưởng; 

  Ông Nguy n Duy Lâm – Thứ trưởng; 

  Ông Nguy n Xuân Sang – Thứ trưởng  

2  C c quyết định c  li n quan của Bộ Giao thông vận tải. 
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BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA BỘ GIAO 

THÔNG V N TẢI G I TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG 

HẢI MIỀN NAM 

TT Số văn bản Ngày Nội dung 

1 181/QĐ-BGTVT 26/01/2021 

Về việc thành lập Đoàn ki m tra hiện trạng 

nhà đất th o Nghị định số 167/2017/NĐ-CP 

ngày 31/12/2017 của Chính phủ đối v i c c 

cơ sở nhà  đất của T ng công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam và c c đơn vị thành 

viên 

2 210/QĐ-BGTVT 01/02/2021 

Về việc đ  ông Phạm Huy Hiếu  Ph  V  

trưởng V  tài chính thôi ki m làm Ki m 

so t vi n tại T ng công ty Bảo đảm an toàn 

hàng hải miền Nam 

3 211/QĐ-BGTVT 01/02/2021 

Về việc điều động    nhiệm ông Mai Văn 

Li m  giữ chức Ki m so t vi n chuy n tr ch 

tại T ng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải 

miền Nam 

4 268/QĐ-BGTVT 08/02/2021 

Ph   uyệt kế hoạch gi m s t tài chính năm 

2021 đối v i c c T ng công ty  Công ty  o 

Bộ Giao thông vận tải là cơ quan đại  iện 

chủ sở hữu 

5 33/QĐ-BGTVT  05/3/2021 

Về việc thành lập Đoàn ki m tra hiện nhà 

đất th o Nghị định số 167/2017/NĐ-CP 

ngày 31/12/2017 của Chính phủ đối v i c c 

cơ sở nhà  đất của T ng công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam và c c đơn vị thành 

viên 

6 366/QĐ-BGTVT 11/3/2021 

Về việc  an hành Danh s ch ngư i thuộc 

 iện Bộ Giao thông vận tải quản l  c  ngh a 

v  k  khai tài sản  thu nhập l n đ u 

7 498/QĐ-BGTVT 01/4/2021 

Về việc s p xếp lại  xử l  c c cơ sở nhà  đất 

của T ng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải 

miền Nam 

8 510/QĐ-BGTVT 05/4/2021 

Về việc ph   uyệt qu  tiền lương  th  lao 

thực hiện năm 2020 đối v i ngư i quản l  

Công ty m  – T ng công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam 
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TT Số văn bản Ngày Nội dung 

9 584/QĐ-BGTVT 16/4/2021 

Về việc ph   uyệt qu  tiền lương  th  lao kế 

hoạch năm 2021 đối v i ngư i quản l  Công 

ty m  – T ng công ty Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam 

10 480/QĐ-BGTVT 29/4/2021 

Giao ch  ti u đ  làm căn cứ đ nh gi  hiệu 

quả hoạt động và xếp loại  oanh nghiệp năm 

2021 của Công ty m  – T ng công ty Bảo 

đâm an toàn hàng hải miền Nam 

11 1116/QĐ-BGTVT 18/6/2021 Về việc t ng   ng kh n 

12 1131/QĐ-BGTVT 22/6/2021 

Về việc thành lập Hội đ ng th m định   o 

c o đ nh gi  t c động môi trư ng của  ự  n 

nạo v t  uy tu lu ng hàng hải Rạch Gi  năm 

2021 

13 1167/QĐ-BGTVT 29/6/2021 

Về việc công  ố kết quả đ nh gi  xếp loại 

 oanh nghiệp năm 2020 của Công ty m  – 

T ng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải 

miền Nam 

14 1296/QĐ-BGTVT 14/7/2021 

Về việc Ph   uyệt điều ch nh     sung Kế 

hoạch  ảo tr  kết cấu hạ t ng hàng hải năm 

2021 

15 1340/QĐ-BGTVT 20/7/2021 

Về việc thành lập Hội đ ng th m định   o 

c o đ nh gi  t c động môi trư ng của  ự  n 

nạo v t  uy tu lu ng hàng hải V ng Tàu – 

Thị Vải   ao g m lu ng hàng hải Sông 

Dinh) năm 2021 

16 1351/QĐ-BGTVT 21/7/2021 

Về việc ph   uyệt   o c o đ nh gi  t c động 

môi trư ng của công t nh nạo v t  uy tu 

lu ng hàng hải Rạch Gi  năm 2021 

17 1478/QĐ-BGTVT 09/8/2021 Về việc xếp lại hạng công ty 

18 1479/QĐ-BGTVT 09/8/2021 Về việc xếp lại hạng công ty 

19 1480/QĐ-BGTVT 09/8/2021 Về việc xếp lại hạng công ty 

20 1481/QĐ-BGTVT 09/8/2021 Về việc xếp lại hạng công ty 

21 1499/QĐ-BGTVT 12/8/2021 Về việc xếp lại hạng công ty 

22 1605/QĐ-BGTVT 31/8/2021 

Điều ch nh tăng vốn điều lệ của Công ty m  

– T ng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải 

miền Nam 

23 1618/QĐ-BGTVT 01/9/2021 Về việc    nhiệm ông Châu B  Hải  giữ 
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TT Số văn bản Ngày Nội dung 

chức Thành vi n chuy n tr ch Hội đ ng 

thành vi n T ng công ty Bảo đảm an toàn 

hàng hải miền Nam 

24 1950/QĐ-BGTVT 12/11/2021 
Về việc điều ch nh  ự to n chi ngân s ch 

nhà nư c năm 2021 

25 2092/QĐ-BGTVT 08/12/2021 

Về việc  an hành Danh s ch c  nhân c  

ngh a v  k  khai tài sản  thu nhập năm 2021 

thuộc th m quyền quản l  của Bộ Giao 

thông vận tải 

26 2220/QĐ-BGTVT 24/12/2021 

Về việc đ nh gi   xếp loại chất lư ng năm 

2020 đối v i tập th  Hội đ ng thành vi n  

Chủ tịch Hội đ ng thành vi n và Thành vi n 

Hội đ ng thành vi n T ng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền Nam 

II. THÔNG TIN VỀ NGƢỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

1  Danh s ch ngư i quản l   oanh nghiệp:  

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƢỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Kinh nghiệm 

nghề nghiệp 
Các vị trí quản lý đã nắm giữ 

1 
Qu ch Đ nh 

H ng 
1965 

Thạc s  khoa 

h c hàng hải  

K  sư điều 

khi n tàu  i n 

31 năm 

- Phó Giám đốc Công ty Hoa 

ti u khu vực I; 

- Giám đốc Công ty Hoa ti u 

khu vực I; 

- Chủ tịch Ki m Gi m đốc Công 

ty TNHH MTV HTHH khu vực 

I; 

- Ph  T ng gi m đốc T ng công 

ty BĐATHH MN ki m Chủ tịch 

- Giám đốc Công ty TNHH 

MTV Hoa ti u hàng hải khu vực 

I; 

- Giám đốc Công ty TNHH 

MTV Hoa ti u hàng hải khu vực 

I; 

- Thành viên chuyên trách 

HĐTV T ng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền Nam; 

- Ph  tr ch HĐTV T ng công ty 



5 

 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Kinh nghiệm 

nghề nghiệp 
Các vị trí quản lý đã nắm giữ 

Bảo đảm an toàn hàng hải miền 

Nam; 

- Chủ tịch HĐTV T ng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng hải miền 

Nam. 

2 B i Thế H ng 1966 

K  sư m y 

tàu thuỷ  K  

sư quản trị 

Doanh 

31 năm 

- Ph  gi m đốc ph  tr ch sản 

xuất tại Xí nghiệp Cơ khí 

BĐATHH số 1 thuộc Bảo đảm 

an toàn hàng hải Việt Nam; 

- Ph  gi m đốc ph  tr ch sản 

xuất tại Xí nghiệp Cơ khí hàng 

hải 131 thuộc Công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải I; 

- Trưởng phòng T  chức c n  ộ 

lao động – T ng Công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải Miền B c; 

- Chủ tịch Hội đ ng thành vi n 

T ng công ty BĐATHH miền 

B c; 

- Thành vi n HĐTV  T ng giám 

đốc T ng công ty BĐATHH 

miền Nam. 

3  u Ph  Th ng 1964 

Tiến s   Thạc 

s  K  thuật; 

K  sư xây 

 ựng đư ng ô 

tô 

34 năm 

- Ph  phòng Ban Quản l   ự  n 

M  Thuận; 

- Trưởng phòng Ban Quản l   ự 

 n M  Thuận; 

- Ph  T ng gi m đốc Ban quản 

l   ự  n M  Thuận; 

- Ph  T ng gi m đốc T ng công 

ty Đ u tư ph t tri n và Quản l  

 ự  n hạ t ng giao thông cửu 

Long; 

- Thành vi n HĐTV T ng công 

ty Đ u tư ph t tri n và Quản l  

 ự  n hạ t ng giao thông cửu 

Long; 

- Thành vi n HĐTV T ng công 

ty Bảo đảm an toàn hàng hải 

miền Nam   
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Kinh nghiệm 

nghề nghiệp 
Các vị trí quản lý đã nắm giữ 

4 Châu B  Hải 1968 

Thạc s  Quản 

l  kinh tế  

K  sư máy 

tàu  i n 

32 năm 

- Phó Giám đốc Xí nghiệp Bảo 

đảm an toàn hàng hải Tây Nam 

Bộ trực thuộc Công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải II; 

- Phó Giám đốc ki m Trưởng 

phòng K  thuật  Công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải Tây Nam 

Bộ trực thuộc T ng công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải miền Nam; 

- Thành viên chuyên trách 

HĐTV T ng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền Nam 

thuộc Bộ Giao thông vận tải; 

- Thành viên chuyên trách 

HĐTV T ng công ty  Ủy vi n 

Ban chấp hành Đảng ủy T ng 

công ty Đ u tư ph t tri n và 

Quản l   ự  n hạ t ng giao 

thông Cửu Long trực thuộc Bộ 

Giao thông vận tải; 

- Quyền Chủ tịch Hội đ ng 

thành vi n T ng công ty  Ủy 

vi n Ban chấp hành Đảng ủy 

T ng công ty  Bí thư chi  ộ Văn 

phòng T ng công ty Đ u tư phát 

tri n và Quản l   ự  n hạ t ng 

giao thông Cửu Long trực thuộc 

Bộ Giao thông vận tải; 

- Thành vi n Hội đ ng thành 

vi n T ng công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam  k  t  

ngày 01/9/2021)  

5 Mai Văn Li m 1977 

K  sư Kinh 

tế vận tải 

 i n  Cử 

nhân Luật 

ngành luật 

kinh doanh 

25 năm 

- Phó phòng KTKH Công ty 

BĐATHH II; 

- Ph  tr ch phòng KTKH Công 

ty BĐATHH II; 

- Trưởng phòng KTKH Công ty 

BĐATHH II; 

- Trưởng phòng KTKH Công ty 

BĐATHH miền Nam; 

- Thành vi n HĐTV  Trưởng 

phòng KHĐT T ng công ty 

BĐATHH miền Nam; 

- Thành viên chuyên trách 

HĐTV T ng công ty BĐATHH 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Kinh nghiệm 

nghề nghiệp 
Các vị trí quản lý đã nắm giữ 

miền Nam. 

6 Phạm Thị Nhung 1981 

Cử nhân kinh 

tế ngành 

QLKT 

17 năm 

- Ph  Trưởng phòng T  chức lao 

động – Tiền lương T ng công ty 

BĐATHH miền Nam; 

- Thành vi n Hội đ ng thành 

vi n T ng công ty BĐATHH 

miền Nam 

7 
Nguy n Thị Thu 

An 
1966 

Cử nhân 

Kinh tế 

ngành TCKT 

các doanh 

nghiệp 

30 năm 

- Ph  phòng Hành chính quản trị 

Công ty BĐATHH II; 

- Phó phòng HC-QT Công ty 

BĐATHH miền Nam; 

- Chánh Văn phòng T ng công 

ty BĐATHH miền Nam; 

- Thành viên không chuyên trách 

HĐTV  Ch nh VP T ng công ty 

BĐATHH miền Nam; 

- Thành viên không chuyên trách 

HĐTV  Ph  T ng gi m đốc 

T ng công ty BĐATHH miền 

Nam; 

- Ph  T ng gi m đốc T ng công 

ty BĐATHH miền Nam. 

8 Đinh Th i Công 1971 

Thạc s  

ngành k  

thuật điều 

ki n và tự 

động h a; K  

sư cơ khí 

động lực  

 

28 năm 

- Ph  trưởng phòng ph  tr ch 

phòng K  thuật cơ điện Công ty 

Bảo đảm an toàn hàng hải II; 

- Trưởng phòng K  thuật cơ điện 

Công ty Bảo đảm an toàn hàng 

hải II; 

- Ph  gi m đốc - Xí nghiệp cơ 

khí hàng hải 231 thuộc Công ty 

Bảo đảm an toàn hàng hải II; 

- Ph  gi m đốc ph  tr ch  Xí 

nghiệp cơ khí hàng hải 231 

thuộc Công ty Bảo đảm an toàn 

hàng hải II; 

- Gi m đốc - Xí nghiệp cơ khí 

hàng hải 231 thuộc Công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải II; 

- Gi m đốc Xí nghiệp cơ khí 

hàng hải miền Nam thuộc Công 

ty TNHH MTV Bảo đảm an toàn 

hàng hải miền Nam; 

- Chủ tịch ki m Gi m đốc Công 

ty TNHH MTV cơ khí hàng hải 

miền Nam thuộc T ng công ty 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Kinh nghiệm 

nghề nghiệp 
Các vị trí quản lý đã nắm giữ 

Bảo đảm an toàn hàng hải miền 

Nam; 

- Ngư i đại  iện chuy n tr ch 

ph n vốn T ng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền Nam tại 

công ty c  ph n  Thành vi n 

HĐQT - Gi m đốc công ty C  

ph n Cơ khí hàng hải miền 

Nam; 

- Ph  T ng gi m đốc T ng công 

ty Bảo đảm an toàn hàng hải 

miền Nam  k  t  ngày 

01/7/2021) 

9 Tr n Đức Thi 1977 
Kiến tr c sư 

ngành kiến 

trúc công trình 
18 năm 

- Ph  phòng ph  tr ch phòng 

KTCT Công ty BĐATHH II; 

- Trưởng phòng KTCT Công ty 

BĐATHH II; 

- Trưởng phòng KTCT Công ty 

BĐATHH miền Nam; 

- Trưởng phòng K  thuật T ng 

công ty BĐATHH miền Nam; 

- Ph  T ng gi m đốc T ng công 

ty BĐATHH miền Nam. 

10 Phạm Tuấn Anh 1982 

Tiến s  k  

thuật chuy n 

ngành hệ 

thống phân 

tích tự động 

điều khi n và 

xử l  thông 

tin  Thạc s  

điện tử vi n 

thông  K  sư 

điện tử vi n 

thông 

15 năm 

- Ph  phòng K  thuật cơ điện 

Công ty BĐATHH II; 

- Ph  tr ch phòng K  thuật cơ 

điện Công ty BĐATHH II; 

- Trưởng phòng K  thuật cơ điện 

Công ty BĐATHH II; 

- Trưởng phòng K  thuật cơ điện 

Công ty BĐATHH miền Nam; 

- Trưởng phòng ATHH T ng 

công ty BĐATHH miền Nam; 

- Gi m đốc Cảng v  Hàng hải 

V ng Tàu; 

- Ph  T ng gi m đốc T ng công 

ty BĐATHH miền Nam. 

11 
Nguy n Thị 

Thủy 
1979 

Thạc s  

QTKD  Cử 

nhân QTKD, 

Cử nhân 

ngành 

TCKT. 

18 năm 

 - Ph  tr ch phòng TCKT Xí 

nghiệp BĐ&HĐ thuộc Công ty 

BĐATHH II; 

- Trưởng phòng TCKT Xí 

nghiệp BĐ&HĐ thuộc Công ty 

BĐATHH II; 

- Phó Trưởng phòng TCKT 

Công ty BĐATHH miền Nam; 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Kinh nghiệm 

nghề nghiệp 
Các vị trí quản lý đã nắm giữ 

- Ph  Trưởng phòng TCKT 

Công ty BĐATHH miền Nam, 

Ki m so t vi n không chuy n 

trách các công ty con; 

- Kế to n trưởng T ng công ty 

BĐATHH miền Nam. 

2  Tiền lương  th  lao và l i ích kh c của ngư i quản l   oanh nghiệp  

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƢƠNG, THƢỞNG CỦA NGƢỜI QUẢN LÝ 

DOANH NGHIỆP 

TT Họ và tên Chức vụ 

Mức lƣơng 

   nh  u n 

  ng tháng  
Hệ số 

Tiền 

lƣơng/năm 

   ng năm  

Tiền thƣởng, 

thu nhập 

khác 

   ng năm  

1 
Qu ch Đ nh 

H ng 

Chủ tịch 

HĐTV 
47.313.750 7,78 567.765.000  70.970.625  

2 B i Thế H ng 

Thành vi n 

HĐTV  

T ng gi m 

đốc 

45.787.500  7,78  549.450.000   68.681.250  

3  u Ph  Th ng 
Thành vi n 

HĐTV 
41.208.750 7,3 494.505.000  61.813.125  

4 Châu B  Hải 
Thành vi n 

HĐTV 
41.208.750 7,3 164.835.000  20.604.375  

5 Mai Văn Li m 
Thành vi n 

HĐTV 
41.208.750 7,3 41.208.750  5.151.094  

6 
Phạm Thị 

Nhung 

Thành vi n 

HĐTV 
41.208.750 6,97 494.505.000  61.813.125  

7 
Nguy n Thị 

Thu An 

Ph  T ng 

gi m đốc 
41.208.750 7,3 453.296.250  56.662.031  

8 
Đinh Th i 

Công 

Ph  T ng 

gi m đốc 
41.208.750 6,97 247.252.500  30.906.563  

9 Tr n Đức Thi 
Ph  T ng 

gi m đốc 
41.208.750 7,3  494.505.000  61.813.125  
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TT Họ và tên Chức vụ 

Mức lƣơng 

   nh  u n 

  ng tháng  
Hệ số 

Tiền 

lƣơng/năm 

   ng năm  

Tiền thƣởng, 

thu nhập 

khác 

   ng năm  

10 
Phạm Tuấn 

Anh 

Ph  T ng 

gi m đốc 
41.208.750 7,3  494.505.000  61.813.125  

11 
Nguy n Thị 

Thủy 

Kế to n 

trưởng 
38.156.250 6,97 457.875.000 57.234.375  

3  Hoạt động của Hội đ ng thành viên  

Thông tin về c c nghị quyết  quyết định của Hội đ ng thành vi n li n quan 

đến hoạt động sản xuất kinh  oanh  đ u tư  đấu th u  mua s m tài sản     

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG 

THÀNH VIÊN 

TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

I C c nghị quy t    

1 01/NQ-HĐTV 11/01/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc đ nh gi  t nh 

h nh thực hiện nhiệm v  

năm 2020 và phương 

hư ng nhiệm v  tr ng 

tâm Qu  I năm 2021 

2 03/NQ-HĐTV 02/02/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt quyết to n 

công tr nh: cải tạo  sửa 

chữa Kh ch sạn Bảo 

đảm hàng hải  nay là 

nhà kh ch Hải Đăng – 

Trung tâm tập huấn 

nghiệp v   ảo đảm an 

toàn hàng hải miền 

Nam) 

3 04/NQ-HĐTV 05/02/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc tạm giao kế 

hoạch SXKD sản ph m 

 ịch v  sự nghiệp công 

năm 2021 cho Khối văn 

phòng T ng công ty và 

c c đơn vị thành vi n 

của T ng công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải 

miền Nam 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

4 05/NQ-HĐTV 08/02/2021 Chủ tịch HĐTV 

Chấp thuận chủ trương 

điều chuy n 01 sà lan 

đ t c u 12 tấn và 01 tàu 

k o công suất 700CV 

cho Công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải Đông 

Nam Bộ 

5 06/NQ-HĐTV 08/02/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt điều 

ch nh    sung T ng 

mức đ u tư Công tr nh: 

tr  sở làm việc Công ty 

TNHH MTV Hoa ti u 

hàng hải khu vực IX 

6 07/NQ-HĐTV 08/02/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc giao kế hoạch 

đ u tư sử   ng ngu n 

vốn  oanh nghiệp năm 

2021  o Khối văn 

phòng T ng công ty 

thực hiện 

7 09/NQ-HĐTV 19/02/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt chương tr nh 

hoạt động năm 2021 của 

Ki m so t vi n c c công 

ty Hoa ti u hàng hải 

thuộc T ng công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải 

miền Nam 

8 10/NQ-HĐTV 19/02/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc thống nhất chủ 

trương    nhiệm lại ông 

Nguy n Hoài Anh  giữ 

chức Gi m đốc Công ty 

TNHH MTV Hoa ti u 

hàng hải khu vực VIII 

9 11/NQ-HĐTV 19/02/2021 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất chương 

tr nh công t c năm 2021 

của Ki m so t vi n 

chuy n tr ch T ng công 

ty Bảo đảm an toàn 

hàng hải miền Nam 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

10 17/NQ-HĐTV 11/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương  ự  n: Cải tạo  

nâng cấp trạm đ n  i n 

Ti n Nữ 

11 18/NQ-HĐTV 12/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph  chủ trương 

mua s m  l p đ t thang 

m y cho Nhà kh ch Hải 

Đăng – Trung tâm đào 

tào  huấn luyện nghiệp 

v  tại V ng Tàu 

12 19/NQ-HĐTV 12/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph  chủ trương 

đ u tư đ ng m i phao 

  o hiệu hàng hải ph c 

v   ảo đảm hàng hải 

13 20/NQ-HĐTV 12/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph  chủ trương 

đ u tư mua s m 02 m y 

ph t điện cho tàu VT-

0311 và 01 m y chính 

cho tàu QN-025 của 

T ng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam 

14 21/NQ-HĐTV 12/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương đ u tư 04 x  ô tô 

07 ch  ph c v  sản xuất 

kinh  oanh của T ng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam 

15 22/NQ-HĐTV 15/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt quyết to n  ự 

 n: Sửa chữa một tàu 

k o công suất 385HP và 

ho n cải 02 sà lan xả 

đ y làm trạm n i quản 

l  lu ng hàng hải khu 

vực Đông Nam Bộ 

16 23/NQ-HĐTV 16/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u 

 ự  n: Thiết lập hệ 

thống   o hiệu hàng hải 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

lu ng Tr n Đề  đoạn t  

cảng  i n phòng Tr n 

Đề đến vàm Nhơn M  

17 24/NQ-HĐTV 17/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph  chủ trương 

mua s m thiết  ị   o 

hiệu hàng hải đ  ph c 

v  quản l  vận hành đ n 

 i n  lu ng hàng hải 

năm 2021 của T ng 

công ty 

18 25/NQ-HĐTV 17/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương đ u tư công tr nh 

hệ thống chống s t phân 

t n năng lư ng s t tại 

Trạm hải đăng V ng 

Tàu 

19 26/NQ-HĐTV 17/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương trang  ị m i 04 

ca nô cao tốc v  nhựa 

composit   m y 270Hp 

20 27/NQ-HĐTV 17/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương  ự  n Sửa chữa  

cải tạo Th p đ n Trạm 

hải đăng Rạch Gi  

21 28/NQ-HĐTV 17/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc thống nhất nội 

dung kế hoạch sản xuất 

kinh  oanh và kế hoạch 

đ u tư tài sản ph c v  

 ịch v  sự nghiệp công 

 ảo đảm an toàn hàng 

hải năm 2021 của T ng 

công ty tr nh Bộ Giao 

thông vận tải ph   uyệt 

22 29/NQ-HĐTV 23/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt quyết to n 

công tr nh: Đ u tư xây 

 ựng Trạm Ph  M  

quản l  tuyến lu ng 

V ng Tàu – Thị Vải 

23 30/NQ-HĐTV 25/3/2021 Chủ tịch HĐTV 
Ph   uyệt kết quả thực 

hiện kế hoạch năm 2020 

của Công ty TNHH 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

MTV Hoa ti u hàng hải 

khu vực I 

24 31/NQ-HĐTV 25/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kết quả thực 

hiện kế hoạch năm 2020 

của Công ty TNHH 

MTV Hoa ti u hàng hải 

khu vực V 

25 32/NQ-HĐTV 25/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kết quả thực 

hiện kế hoạch năm 2020 

của Công ty TNHH 

MTV Hoa ti u hàng hải 

khu vực VII 

26 33/NQ-HĐTV 25/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kết quả thực 

hiện kế hoạch năm 2020 

của Công ty TNHH 

MTV Hoa ti u hàng hải 

khu vực VIIII 

27 34/NQ-HĐTV 25/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kết quả thực 

hiện kế hoạch năm 2020 

của Công ty TNHH 

MTV Hoa ti u hàng hải 

khu vực IX 

28 35/NQ-HĐTV 25/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc thống nhất đ  

Ngư i đại  iện ph n 

vốn quyết định   i u 

quyết tại Đại hội đ ng 

c  đông thư ng ni n 

năm 2021 

29 36/NQ-HĐTV 25/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph  chủ trương 

trang  ị m i 01 ca nô v  

nhựa composit   m y 

25Hp 

30 37/NQ-HĐTV 25/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph  chủ trương 

trang  ị m i 07 m y 

ph t điện công suất   

5kVA 

31 38/NQ-HĐTV 25/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt chương tr nh  

nhiệm v  hoạt động 

năm 2021 của Ngư i 

đại  iện vốn Nhà nư c 

th o ủy quyền của T ng 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

công ty tại c c Công ty 

c  ph n 

32 39/NQ-HĐTV 29/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt  ự 

to n trang  ị m i 01 x  

ô tô 07 ch  ph c v  sản 

xuất của T ng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam 

33 40/NQ-HĐTV 29/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc thống nhất x c 

định qu  lương  qu  th  

lao  qu  tiền thưởng kế 

hoạch năm 2021 đối v i 

ngư i quản l  và qu  

lương kế hoạch năm 

2021 đối v i ngư i lao 

động của Công ty m  – 

T ng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam 

34 41/NQ-HĐTV 29/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt nội  ung E-

HSMT g i th u số 05-

Gia công chế tạo 15  ộ 

phao   o hiệu hàng hải 

 2 4m thuộc Dự  n: 

Thiết lập hệ thống   o 

hiệu hàng hải lu ng 

hàng hải Tr n Đề  đoạn 

t  cảng  i n phòng Tr n 

Đề đến vàm Nhơn M   

35 42/NQ-HĐTV 30/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc thống nhất    

nhiệm lại ông Nguy n 

Hoài Anh  giữ chức 

Gi m đốc Công ty 

TNHH MTV Hoa ti u 

hàng hải khu vực VIII 

36 43/NQ-HĐTV 30/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt Bản 

v  thiết kế thi công và 

Dự to n công tr nh: 

Đ ng m i 15 phao ống 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

 2 0 m t  15 phao ống 

 2 4 m t  10 phao 

th ng  2 6 m t  01 

phao cột  2 0 m t 

37 44/NQ-HĐTV 30/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương đ u tư Bộ ph n 

mềm Hypack Max & 

Hysw  p  m y đo sâu 

h i âm Echotrac MKIII 

 2 t n số) ph c v  sản 

xuất kinh  oanh của 

T ng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam 

38 47/NQ-HĐTV 02/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương đ u tư xây  ựng 

trạm lu ng Tr n Đề 

39 48/NQ-HĐTV 02/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương  ự  n: Đ u tư 

xây  ựng nhà trạm trực 

ca ph c v  quản l   vận 

hành trạm đ n  i n Hòn 

Hải 

40 49/NQ-HĐTV 02/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc thống nhất ph  

 uyệt kế hoạch sản xuất 

kinh  oanh ngoài  ịch 

v  sự nghiệp công năm 

2021 của T ng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam 

41 50/NQ-HĐTV 02/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt  ự 

to n thay m i 01 m y 

chính cho tàu QN-025 

của T ng công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải 

miền Nam 

42 52/NQ-HĐTV 05/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt  ự 

to n trang  ị m i 01 ca 

nô v  composit   m y 

25Hp 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

43 53/NQ-HĐTV 05/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt  ự 

to n trang  ị m i 07 

m y ph t điện công suất 

6,5KVA 

44 54/NQ-HĐTV 05/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt quyết to n 

công tr nh: Cải tạo  sửa 

chữa trạm hải đăng Hòn 

Hải 

45 55/NQ-HĐTV 05/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt điều 

ch nh    sung quyết 

to n  ự  n hoàn thành 

Dự  n: Đ u tư xây  ựng 

tr  sở làm việc Công ty 

Hoa ti u hàng hải khu 

vực IX 

46 56/NQ-HĐTV 05/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt  ự 

to n trang  ị m i 04 ca 

nô cao tốc v  

composit   m y 270Hp 

47 57/NQ-HĐTV 06/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u 

g i th u  Mua s m m i 

01 x  ô tô 07 ch  ph c 

v  sản xuất kinh  oanh 

của T ng công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải 

miền Nam  

48 58/NQ-HĐTV 06/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u 

công tr nh  Đ ng m i 

15 phao ống  2 0m  15 

phao ống  2 4m  10 

phao th ng  2 6m  01 

phao cột  2 0m ph c v  

sản xuất kinh  oanh 

năm 2021  

49 59/NQ-HĐTV 06/4/2021 Chủ tịch HĐTV 
Về việc đ nh gi  t nh 

h nh thực hiện nhiệm v  

Qu  I năm 2021 và 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

phương hư ng nhiệm 

v  tr ng tâm Qu  II 

năm 2021 

50 60/NQ-HĐTV 12/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc thống nhất đ  

Ngư i đại  iện ph n 

vốn quyết định   i u 

quyết tại Đại hội đ ng 

c  đông thư ng ni n 

năm 2021 

51 61/NQ-HĐTV 13/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u 

g i th u  Trang  ị m i 

01 ca nô v  composit   

m y 25Hp  

52 62/NQ-HĐTV 13/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u 

công tr nh  Thay m i 

m y chính cho tàu QN-

025 của T ng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam  

53 63/NQ-HĐTV 13/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u 

g i th u  Trang  ị m i 

07 m y ph t điện công 

suất 6 5KVA  

54 64/NQ-HĐTV 13/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc thống nhất   o 

c o tài chính Công ty 

m     o c o tài chính 

H p nhất T ng công ty 

và phương  n phân phối 

l i nhuận  trích lập c c 

qu  năm 2020 của Công 

ty m  – T ng công ty 

55 65/NQ-HĐTV 14/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc thống nhất đề 

nghị Bộ Giao thông vận 

tải chấp thuận chủ 

trương    sung 01 

Thành vi n chuy n 

tr ch Hội đ ng thành 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

vi n T ng công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải 

miền Nm 

56 67/NQ-HĐTV 14/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt  ự 

to n mua s m m i 01 

đ n  i n cấp II đ  ph c 

v  quản l  vận hành đ n 

 i n năm 2021 

57 68/NQ-HĐTV 14/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt  ự 

to n mua s m m i 70 

tấm pin năng lư ng m t 

tr i đ  ph c quản l  vận 

hành đ n  i n năm 2021 

58 69/NQ-HĐTV 14/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất nội  ung E-

HSMT g i th u số 1 – 

 Đ ng m i 15 phao ống 

 2 0m  15 phao ống 

 2 4m  10 phao th ng 

 2 6m  01 phao cột 

 2 0m ph c v  sản xuất 

kinh  oanh năm 2021 

59 70/NQ-HĐTV 14/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u 

g i th u Trang  ị m i 

04 ca nô cao tốc v  

composit   m y 270Hp 

ph c v  SXKD của 

T ng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam năm 2021 

60 71/NQ-HĐTV 15/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kế hoạch sản 

xuất kinh  oanh và kế 

hoạch đ u tư  mua s m 

tài sản cố định năm 

2021 của T ng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam 

61 72/NQ-HĐTV 22/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt  ự 

to n mua s m m i 01 

 ộ ph n mềm Hypack 

Max & Hysw  p  01 

m y đo sâu h i âm 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

Echotrac MKIII  2 t n 

số) ph c v  sản xuất 

kinh  oanh của T ng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nm 

62 73/NQ-HĐTV 23/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc thống nhất ch  

ti u làm căn cứ đ nh gi  

xếp loại  oanh nghiệp 

Công ty m  – T ng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam 

63 74/NQ-HĐTV 23/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc thống nhất 

phương  n s p xếp lại  

xử l  nhà  đất  o Công 

ty CP Tr c v t cứu hộ 

Việt Nam hiện đang 

quản l   sử   ng tr n 

địa  àn t nh Bà Rịa – 

V ng Tàu  

64 75/NQ-HĐTV 23/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kết 

quả gi m s t tài chính  

xếp loại  oanh nghiệp 

năm 2020 c c Công ty 

TNHH MTV Hoa ti u 

hàng hải khu vực I  V  

VII, VIII, IX 

65 76/NQ-HĐTV 26/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất nội  ung E-

HSMT g i th u số 3-

 Mua s m m y chính 

tàu QN-025 của T ng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền 

Nam  

66 77/NQ-HĐTV 26/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất nội  ung E-

HSMT g i th u  Trang 

 ị m i 04 ca nô cao tốc 

v  composit   m y 

270Hp ph c v  sản xuất 

kinh  oanh của T ng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam 

năm 2021  
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

67 78/NQ-HĐTV 26/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u 

giai đoạn chu n  ị  ự  n 

: Cải tạo  nâng cấp trạm 

đ n  i n Ti n Nữ 

68 79/NQ-HĐTV 26/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kết quả lựa 

ch n nhà th u g i th u 

số 05- Gia công chế tạo 

15  ộ phao BHHH 

 2 4m thuộc Dự  n: 

Thiết lập hệ thống   o 

hiệu hàng hải lu ng 

hàng hải Tr n Đề  đoạn 

t  cảng  i n phòng Tr n 

Đề đến vàm Nhơn M  

69 80/NQ-HĐTV 26/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph  chủ trương 

 ự  n cải tạo  nâng cấp 

trạm đ n  i n Trư ng 

Sa L n 

70 81/NQ-HĐTV 26/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u 

giai đoạn chu n  ị  ự  n 

: Sửa chữa  cải tạo th p 

đ n trạm hải đăng Rạch 

Gi  

71 82/NQ-HĐTV 26/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u 

giai đoạn chu n  ị  ự 

 n: Đ u tư xây  ựng 

trạm lu ng Tr n Đề  

72 83/NQ-HĐTV 28/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt   o 

c o tài chính  phương  n 

phân phối l i nhuận  

trích lập c c qu  năm 

2020 của c c Công ty 

Hoa ti u hàng hải trực 

thuộc Công ty m  – 

T ng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam 

73 83A/NQ-HĐTV 28/4/2021 Chủ tịch HĐTV Ph   uyệt kế hoạch sản 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

xuất kinh  oanh  kế 

hoạch đ u tư  c c ch  

ti u kế hoạch làm căn 

cứ đ nh gi  và xếp loại 

 oanh nghiệp năm 2021 

của c c Công ty TNHH 

MTV Hoa ti u hàng hải 

khu vực I  V  VII  VIII  

IX 

74 85/NQ-HĐTV 04/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u 

giai đoạn chu n  ị đ u 

tư  ự  n Thay m i 02 

m y ph t điện cho tàu 

VT-0311 của T ng công 

ty Bảo đảm an toàn 

hàng hải miền Nam 

75 85/NQ-HĐTV 05/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u 

g i th u  Trang  ị m i 

01  ộ ph n mềm và 01 

m y đo sâu h i âm 02 

t n số ph c v  sản xuất 

kinh  oanh của T ng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam 

76 86/NQ-HĐTV 05/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph  chủ trương 

 ự  n cải tạo  sửa chữa 

trạm đ n  i n Hòn Đ  

77 87/NQ-HĐTV 05/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt  ự 

to n mua s m m i 15 

 ộ đ n l    nh s ng đ   

16  ộ đ n l    nh s ng 

xanh  02  ộ đ n l    nh 

s ng vàng và 03  ộ đ n 

l    nh s ng tr ng đ  

ph c v  quản l  vận 

hành lu ng hàng hải 

Qu  II năm 2021 

78 88/NQ-HĐTV 07/5/2021 Chủ tịch HĐTV 
Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u 

giai đoạn chu n  ị  ự  n 



23 

 

 

TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

và nhiệm v  lập B o 

c o Kinh tế k  thuật  ự 

 n: Đ u tư Hệ thống 

chống s t phân t n năng 

lư ng s t tại trạm Hải 

đăng V ng Tàu 

79 89/NQ-HĐTV 10/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u 

giai đoạn chu n  ị  ự 

 n: Cải tạo  nâng cấp 

trạm đ n  i n Trư ng 

Sa L n  

80 90/NQ-HĐTV 10/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u 

giai đoạn chu n  ị  ự 

 n: Cải tạo  sửa chữa 

trạm đ n  i n Hòn Đ  

81 91/NQ-HĐTV 11/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương đ u tư  ự  n: Cải 

tạo  nâng cấp trạm quản 

l  lu ng An Lạc Thôn 

82 92/NQ-HĐTV 13/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kết quả lựa 

ch n nhà th u g i th u 

số 1  Đ ng m i 15 phao 

ống  2 0m  15 phao 

ống  2 4m  10 phao 

th ng  2 6m  01 phao 

cột  2 0m ph c v  sản 

xuất kinh  oanh năm 

2021  thuộc công tr nh 

Đ ng m i 15 phao ống 

 2 0m  15 phao ống 

 2 4m  10 phao th ng 

 2 6m  01 phao cột 

 2 0m ph c v  sản xuất 

kinh  oanh năm 2021 

83 93/NQ-HĐTV 14/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc điều ch nh khối 

lư ng khảo s t địa h nh 

ph c v  công  ố lu ng 

hàng hải thuộc  ự  n: 

Thiết lập hệ thống   o 

hiệu hàng hải lu ng 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

hàng hải Tr n Đề  đoạn 

t  cảng  i n phòng Tr n 

Đề đến vàm Nhơn M  

84 94/NQ-HĐTV 14/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt B o 

c o kinh tế k  thuật  ự 

 n Cải tạo  nâng cấp 

trạm đ n  i n Ti n Nữ 

85 95/NQ-HĐTV 18/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất nội  ung E-

HSMT g i th u  Trang 

 ị m i 01  ộ ph n mềm 

và 01 m y đo sâu h i 

âm 02 t n số ph c v  

sản xuất kinh  oanh của 

T ng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam  

86 96/NQ-HĐTV 19/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u 

giai đoạn thực hiện  ự 

 n: Cải tạo  nâng cấp 

trạm đ n  i n Ti n Nữ 

87 97/NQ-HĐTV 20/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương đ u tư  ự  n: Cải 

tạo  nâng cấp đ n  i n 

Hòn Hải 

88 98/NQ-HĐTV 21/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất chương 

tr nh hành động thực 

hiện chiến lư c  kế 

hoạch sản xuất kinh 

 oanh và kế hoạch đ u 

tư ph t tri n 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của 

T ng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam 

89 99/NQ-HĐTV 25/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất xếp hạng 

c c Công ty TNHH 

MTV Hoa ti u hàng hải 

thuộc T ng công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải 

miền Nam 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

90 100/NQ-HĐTV 26/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u 

giai đoạn chu n  ị  ự 

 n: Cải tạo  nâng cấp 

đ n  i n Hòn Hải 

91 101/NQ-HĐTV 26/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u 

giai đoạn chu n  ị  ự 

 n: Cải tạo  nâng cấp 

trạm quản l  lu ng An 

Lạc Thôn 

92 102/NQ-HĐTV 27/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kết quả lựa 

ch n nhà th u g i th u 

số 3  Mua s m m y 

chính tàu QN-025 của 

T ng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam  

93 103/NQ-HĐTV 28/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt B o 

c o kinh tế k  thuật  ự 

 n: Cải tạo  nâng cấp 

trạm đ n  i n Trư ng 

Sa L n 

94 104/NQ-HĐTV 01/6/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kết quả lựa 

ch n nhà th u g i th u 

 Trang  ị m i 04 ca nô 

cao tốc v  composit   

m y 270HP ph c v  sản 

xuất kinh  oanh của 

T ng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam năm 2021  

95 105/NQ-HĐTV 01/6/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u 

giai đoạn thực hiện  ự 

 n: Cải tạo  nâng cấp 

trạm đ n  i n Trư ng 

Sa L n 

96 106/NQ-HĐTV 09/6/2021 Chủ tịch HĐTV 
Về việc thống nhất đ  

Ngư i đại  iện ph n 

vốn quyết định   i u 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

quyết tại cuộc h p 

HĐQT và Đại hội đ ng 

c  đông  ất thư ng năm 

2021 

97 107/NQ-HĐTV 15/6/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương đ u tư  ự  n: Cải 

tạo  nâng cấp trạm đ n 

 i n H  Tàu 

98 108/NQ-HĐTV 15/6/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc thống nhất  ự 

to n chi ngân s ch nhà 

nư c năm 2022 và kế 

hoạch tài chính – ngân 

s ch 03 năm 2022-2024 

T ng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam 

99 109/NQ-HĐTV 18/6/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc thống nhất sửa 

đ i một số điều của Quy 

định ti u chu n chức 

 anh l nh đạo  quản l  

T ng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam 

100 110/NQ-HĐTV 18/6/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt B o 

c o kinh tế k  thuật  ự 

 n Sửa chữa  cải tạo 

th p đ n trạm hải đăng 

Rạch Gi  

101 111/NQ-HĐTV 23/6/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ki m to n   o 

c o tài chính giữa ni n 

độ  06 th ng) và B o 

c o tài chính cho năm 

tài chính kết th c ngày 

31/12/2021 của c c 

công ty Hoa ti u hàng 

hải trực thuộc T ng 

công ty 

102 112/NQ-HĐTV 23/6/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt B o 

c o kinh tế k  thuật  ự 

 n thay m i 02 m y 

ph t điện cho tàu VT-

0311 của T ng công ty 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam 

103 113/NQ-HĐTV 23/6/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc chấp thuận chủ 

trương thôi cử  cử 

Ngư i đại  iện ph n 

vốn của T ng công ty 

tại Công ty c  ph n Cơ 

khí hàng hải miền Nam 

104 114/NQ-HĐTV 28/6/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc thống nhất điều 

ch nh tăng vốn điều lệ 

của Công ty m  – T ng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam 

giai đoạn 2021-2023 

105 115/NQ-HĐTV 29/6/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc thống nhất đ  

Ngư i đại  iện ph n 

vốn  i u quyết tại Đại 

hội đ ng c  đông 

thư ng ni n năm 2021 

106 117/NQ-HĐTV 29/6/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kết 

quả đ nh gi   xếp loại 

c n  ộ năm 2020 đối 

v i c c chức  anh: Chủ 

tịch  Gi m đốc  Ki m 

so t vi n công ty TNHH 

MTV Hoa ti u hàng hải; 

Ngư i đại  iện ph n 

vốn của T ng công ty 

tại c c Công ty c  ph n 

107 119/NQ-HĐTV 01/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u 

giai đoạn thực hiện  ự 

 n: Sửa chữa  cải tạo 

th p đ n trạm hải đăng 

Rạch Gi  

108 120/NQ-HĐTV 01/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương đ u tư ph n 

mềm quản l  B o hiệu 

hàng hải AIS  Pronav 

cho c c đơn vị  ảo đảm 

an toàn hàng hải 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

109 121/NQ-HĐTV 02/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u 

giai đoạn chu n  ị  ự 

 n: Cải tạo  nâng cấp 

trạm đ n  i n H  Tàu 

110 122/NQ-HĐTV 05/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt quyết to n 

công tr nh  Đ ng m i 

15  ộ phao ống  2 0m  

15  ộ phao ống  2 4m 

và 10  ộ phao th ng 

 2 6m  ph c v  sản 

xuất kinh  oanh 2020 

111 123/NQ-HĐTV 05/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt quyết to n 

công tr nh: Đ ng m i 

20 phao th ng  2 0m 

ph c v  sản xuất kinh 

 oanh năm 2020 

112 124/NQ-HĐTV 05/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương đ u tư  ự  n Xây 

 ựng Trạm L  Nhơn 

ph c v  quản l  tuyến 

lu ng Soài Rạp – Hiệp 

Phư c 

113 125/NQ-HĐTV 05/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương đ u tư  ự  n Đ u 

tư xây  ựng Trạm Bảo 

đảm an toàn hàng hải 

Côn Đảo đ  thực hiện 

c c thủ t c về đất đai 

114 126/NQ-HĐTV 06/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt B o 

c o kinh tế k  thuật  ự 

 n Cải tạo  nâng cấp đ n 

 i n Hòn Hải 

115 128/NQ-HĐTV 07/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u 

công tr nh  Thay m i 

02 m y ph t điện cho 

tàu VT-0311 của T ng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền 

Nam  
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

116 129/NQ-HĐTV 07/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc đ nh gi  t nh 

h nh thực hiện nhiệm v  

6 th ng đ u năm và 

phương hư ng nhiệm 

v  tr ng tâm Qu  III 

năm 2021 

117 130/NQ-HĐTV 09/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u 

giai đoạn thực hiện  ự 

 n: Cải tạo  nâng cấp 

đ n  i n Hòn Hải 

118 131/NQ-HĐTV 09/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kết quả lựa 

ch n nhà th u g i th u 

 Trang  ị m i 01  ộ 

ph n mềm và 01 m y đo 

sâu h i âm 02 t n số 

ph c v  sản xuất kinh 

 oanh của T ng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam  

119 132/NQ-HĐTV 14/7/2021 Chủ tịch HĐTV 
Về việc ph   uyệt chủ 

trương thanh l  tài sản 

120 133/NQ-HĐTV 19/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương đ u tư đ ng m i 

phao   o hiệu hàng hải 

ph c v   ảo đảm hàng 

hải  giai đoạn 2) 

121 134/NQ-HĐTV 26/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất nội  ung E-

HSMT g i th u số 5 – 

 Mua s m 02 m y ph t 

điện tàu VT-0311  

thuộc Công tr nh thay 

m i 02 m y ph t điện 

tàu VT-0311 của T ng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam 

122 135/NQ-HĐTV 27/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc thống nhất kế 

hoạch tài chính năm 

2022 của T ng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

123 136/NQ-HĐTV 27/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương mua s m xích  

ph  kiện xích và r a 

BTCT cho c c phao 

đ ng m i ph c v   ảo 

đảm hàng hải năm 2021 

124 137/NQ-HĐTV 29/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt B o 

c o kinh tế k  thuật  ự 

 n: Cải tạo  nâng cấp 

trạm quản l  lu ng An 

Lạc Thôn 

125 138/NQ-HĐTV 29/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kế hoạch sản 

xuất kinh  oanh và kế 

hoạch đ u tư ph t tri n 

5 năm giai đoạn 2021-

2025 của Công ty 

TNHH MTV Hoa ti u 

hàng hải khu vực I 

126 139/NQ-HĐTV 29/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kế hoạch sản 

xuất kinh  oanh và kế 

hoạch đ u tư ph t tri n 

5 năm giai đoạn 2021-

2025 của Công ty 

TNHH MTV Hoa ti u 

hàng hải khu vực V 

127 140/NQ-HĐTV 29/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kế hoạch sản 

xuất kinh  oanh và kế 

hoạch đ u tư ph t tri n 

5 năm giai đoạn 2021-

2025 của Công ty 

TNHH MTV Hoa ti u 

hàng hải khu vực VII 

128 141/NQ-HĐTV 29/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kế hoạch sản 

xuất kinh  oanh và kế 

hoạch đ u tư ph t tri n 

5 năm giai đoạn 2021-

2025 của Công ty 

TNHH MTV Hoa ti u 

hàng hải khu vực VIII 

129 142/NQ-HĐTV 29/7/2021 Chủ tịch HĐTV Ph   uyệt kế hoạch sản 
xuất kinh  oanh và kế 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

hoạch đ u tư ph t tri n 

5 năm giai đoạn 2021-

2025 của Công ty 

TNHH MTV Hoa ti u 

hàng hải khu vực IX 

130 143/NQ-HĐTV 02/8/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u 

giai đoạn thực hiện  ự 

 n: Cải tạo  nâng cấp 

trạm quản l  lu ng An 

Lạc Thôn 

131 144/NQ-HĐTV 02/8/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc thống nhất   o 

c o phân tích  đ nh gi  

thực trạng và hiệu quả 

hoạt động 6 th ng năm 

2021 của T ng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam 

132 145/NQ-HĐTV 06/8/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc thống nhất chủ 

trương    nhiệm giữ 

chức Chủ tịch Công ty 

TNHH MTV Hoa ti u 

hàng hải khu vực I 

133 146/NQ-HĐTV 13/8/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương đ u tư  ự  n 

Nâng cấp hệ thống m y 

chủ quản l    o hiệu 

hàng hải AIS của văn 

phòng T ng công ty 

134 147/NQ-HĐTV 13/8/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt  ự 

to n mua s m xích  ph  

kiện xích và r a BTCT 

cho c c phao đ ng m i 

ph c v   ảo đảm hàng 

hải năm 2021 

135 148/NQ-HĐTV 18/8/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương mua s m  l p đ t 

đ n   o hiệu cho hệ 

thống   o hiệu hàng hải 

hiện hữu tr n lu ng 

hàng hải Đ m Môn 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

136 149/NQ-HĐTV 18/8/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương đ u tư nâng cấp 

hệ thống mạng của khối 

Văn phòng T ng công 

ty 

137 151/NQ-HĐTV 24/8/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương nâng cấp c m sà 

lan  tàu k o thành 

phương tiện thay thả  

sửa chữa phao   o hiệu 

hàng hải của T ng công 

ty Bảo đảm an toàn 

hàng hải miền Nam 

138 152/NQ-HĐTV 30/8/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt  ự 

to n đ u tư nâng cấp hệ 

thống m y chủ quản l  

  o hiệu hàng hải AIS 

của văn phòng T ng 

công ty 

139 153/NQ-HĐTV 01/9/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt  ự 

to n đ u tư nâng cấp hệ 

thống mạng của khối 

Văn phòng T ng công 

ty 

140 154/NQ-HĐTV 08/9/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kế hoạch lựa 

ch n nhà th u Dự  n: 

mua s m xích  ph  kiện 

xích và r a BTCT cho 

c c phao đ ng m i ph c 

v   ảo đảm hàng hải 

năm 2021 

141 155/NQ-HĐTV 08/9/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kết quả lựa 

ch n nhà th u g i th u 5 

 Mua s m 02 m y ph t 

điện tàu VT-0311  

thuộc công tr nh Thay 

m i 02 m y ph t điện 

tàu VT-0311 của T ng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam 

142 156/NQ-HĐTV 08/9/2021 Chủ tịch HĐTV Thống nhất giao T ng 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

gi m đốc tri n khai thực 

hiện  ảo  ư ng  sửa 

chữa thư ng xuy n thiết 

 ị   o hiệu hàng hải tại 

c c trạm đ n  i n khu 

vực qu n đảo Trư ng 

Sa và nhà giàn DK 2021 

143 157/NQ-HĐTV 09/9/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kế hoạch lựa 

ch n nhà th u giai đoạn 

chu n  ị đ u tư  ự  n 

đ u tư nâng cấp c m sà 

lan  tàu k o thành 

phương tiện thay thả  

sửa chữa phao BHHH 

của T ng công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải 

miền Nam 

144 158/NQ-HĐTV 14/9/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt Bản 

v  thiết kế thi công và 

Dự to n Công tr nh: 

Đ ng m i 20 phao 

th ng D2 0 m t và 02 

phao D 2 9 m t 

145 159/NQ-HĐTV 21/9/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt quyết to n 

g i th u  Mua s m m i 

01 x  ô tô 07 ch  ph c 

v  sản xuất của T ng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền 

Nam  

146 160/NQ-HĐTV 21/9/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kế hoạch lựa 

ch n nhà th u Dự  n: 

Đ u tư nâng cấp hệ 

thống mạng của Khối 

văn phòng T ng công ty 

147 161/NQ-HĐTV 23/9/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt B o c o kinh 

tế k  thuật Dự  n: Cải 

tạo  sửa chữa trạm đ n 

 i n Hòn Đ  

148 162/NQ-HĐTV 24/9/2021 Chủ tịch HĐTV 
Ph   uyệt kế hoạch lựa 

ch n nhà th u G i th u: 

Nâng cấp hệ thống m y 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

chủ quản l    o hiệu 

hàng hải AIS của văn 

phòng T ng công ty 

149 163/NQ-HĐTV 24/9/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kế hoạch lựa 

ch n nhà th u Công 

tr nh: Đ ng m i 20  ộ 

phao th ng D2 0 m t và 

02  ộ phao D2 9 m t 

150 164/NQ-HĐTV 24/9/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt  ự to n mua 

s m m i 25  ộ đ n l   

 nh s ng đ  và 24  ộ 

đ n l    nh s ng xanh 

đ  ph c v  QLVH 

lu ng hàng hải qu  III – 

IV năm 2021 

151 165/NQ-HĐTV 24/9/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt B o 

c o kinh tế k  thuật  ự 

 n đ u tư công tr nh hệ 

thống chống s t phân 

t n năng lư ng s t tại 

trạm Hải đăng V ng 

Tàu 

152 166/NQ-HĐTV 28/9/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kế hoạch lựa 

ch n nhà th u giai đoạn 

thực hiện  ự  n: Cải tạo  

sửa chữa trạm đ n  i n 

Hòn Đ  

153 167/NQ-HĐTV 30/9/2021 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất điều ch nh 

Qu  tiền lương  qu  th  

lao  qu  tiền thưởng kế 

hoạch năm 2021 đối v i 

ngư i quản l  của Công 

ty m  – T ng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam 

154 168/NQ-HĐTV 04/10/2021 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất điều ch nh 

Qu  tiền lương  l i 

nhuận kế hoạch năm 

2021 làm căn cứ đ nh 

gi  và xếp loại  oanh 

nghiệp của Công ty Hoa 

ti u hàng hải khu vực 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

VIII thuộc T ng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam 

155 169/NQ-HĐTV 04/10/2021 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất điều ch nh 

Qu  tiền lương  l i 

nhuận kế hoạch năm 

2021 làm căn cứ đ nh 

gi  và xếp loại  oanh 

nghiệp của Công ty Hoa 

ti u hàng hải khu vực 

IX thuộc T ng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam 

156 170/NQ-HĐTV 05/10/2021 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất nội  ung E-

HSMT g i th u số 1 

 Đ ng m i 20  ộ phao 

th ng D2 0m và 02  ộ 

phao D2 9m ph c v  

sản xuất kinh  oanh 

năm 2021  thuộc công 

tr nh Đ ng m i 20  ộ 

phao th ng D2 0m và 

02  ộ phao D2 9m 

157 171/NQ-HĐTV 06/10/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kế hoạch lựa 

ch n nhà th u giai đoạn 

thực hiện  ự  n: Đ u tư 

hệ thống chống s t phân 

t n năng lư ng s t tại 

trạm Hải đăng V ng 

Tàu 

158 172/NQ-HĐTV 22/10/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc đ nh gi  t nh 

h nh thực hiện nhiệm v  

9 th ng đ u năm và 

phương hư ng nhiệm 

v  tr ng tâm Qu  IV 

năm 2021 

159 173/NQ-HĐTV 29/10/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc quyết định đ nh 

gi   xếp loại c n  ộ năm 

2020 

160 174/NQ-HĐTV 29/10/2021 Chủ tịch HĐTV 
Về việc ph   uyệt B o 

c o nghi n cứu khả thi 

Dự  n: Đ u tư xây  ựng 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

trạm lu ng Tr n Đề 

161 175/NQ-HĐTV 04/11/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u 

giai đoạn chu n  ị  ự 

 n: Xây  ựng trạm L  

Nhơn ph c v  quản l  

tuyến lu ng Soài Rạp – 

Hiệp Phư c 

162 176/NQ-HĐTV 04/11/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương  ự  n Cải tạo  

nâng cấp trạm đ n  i n 

Phư c Mai 

163 177/NQ-HĐTV 08/11/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kết quả lựa 

ch n nhà th u g i th u 

số 1  Đ ng m i 20  ộ 

phao th ng D2 0m và 

02  ộ phao D2 9m ph c 

v  SXKD năm 2021  

thuộc công tr nh Đ ng 

m i 20  ộ phao D2 0 

m t và 02  ộ phao D2 9 

m t. 

164 178/NQ-HĐTV 10/11/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u 

giai đoạn chu n  ị  ự  n 

 Giai đoạn: Thiết kế xây 

 ựng tri n khai sau thiết 

kế cơ sở và Dự to n xây 

 ựng công tr nh  – Dự 

 n: Đ u tư xây  ựng 

trạm lu ng Tr n Đề 

165 179/NQ-HĐTV 16/11/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u 

giai đoạn chu n  ị  ự 

 n: Cải tạo  nâng cấp 

trạm đ n  i n Phư c 

Mai 

166 183/NQ-HĐTV 03/12/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương trang  ị m i 01 

m y photocopy Fuji 

Xerox ApeosPort 4570 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

167 184/NQ-HĐTV 07/12/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt quyết to n  ự 

 n hoàn thành trang  ị 

m i 07 m y ph t điện 

công suất 6 5KVA của 

T ng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam 

168 186/NQ-HĐTV 21/12/2021 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất điều ch nh 

th i gian thực hiện  ự 

 n trang  ị 04 ca nô cao 

tốc vở composit   m y 

270Hp ph c v  sản xuất 

kinh  oanh của T ng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam 

169 187/NQ-HĐTV 24/12/2021 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất điều ch nh 

kế hoạch thực hiện của 

 ự  n thay m i 02 m y 

ph t điện tàu VT-0311 

của T ng công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải 

miền Nam 

170 188/NQ-HĐTV 27/12/2021 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất điều ch nh 

nội  ung kế hoạch đ u 

tư  mua s m tài sản cố 

định trong kế hoạch sản 

xuất kinh  oanh và kế 

hoạch đ u tư  mua s m 

tài sản cố định năm 

2021 của T ng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam 

171 191/NQ-HĐTV 31/12/2021 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất tạm giao Kế 

hoạch SXKD Qu  I 

năm 2022 cho c c đơn 

vị thành vi n của T ng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

II Quy t định    

1 120/QĐ-TCTBĐATHHMN 01/02/2021 Chủ tịch HĐTV 

Thành lập T  th m tra 

quyết to n  ự  n sửa 

chữa 01 tàu k o công 

suất 385Hp và ho n cải 

02 sà lan xả đ y làm 

trạm n i quản l  lu ng 

hàng hải khu vực Đông 

Nam Bộ 

2 121/QĐ-TCTBĐATHHMN 01/02/2021 Chủ tịch HĐTV 

Thành lập T  th m định 

B o c o kinh tế k  thuật 

Dự  n: Thiết lập hệ 

thống   o hiệu hàng hải 

lu ng Tr n Đề  đoạn t  

cảng  i n phòng Tr n 

Đề đến vàm Nhơn M  

3 151/QĐ-TCTBĐATHHMN 08/02/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt quyết 

to n công t nh cải tạo  

sửa chữa Kh ch sạn Bảo 

đảm hàng hải  nay là 

Nhà Kh ch Hải Đăng – 

Trung tâm tập huấn 

nghiệp v  Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền 

Nam) 

4 158/QĐ-TCTBĐATHHMN 08/02/2021 Chủ tịch HĐTV 

Giao kế hoạch đ u tư sử 

d ng ngu n vốn  oanh 

nghiệp năm 2021  o 

Khối văn phòng T ng 

công ty thực hiện 

5 159/QĐ-TCTBĐATHHMN 08/02/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt điều ch nh    

sung T ng mức đ u tư 

Công tr nh: Tr  sở làm 

việc Công ty TNHH 

MTV Hoa ti u hàng hải 

khu vực IX 

6 201/QĐ-TCTBĐATHHMN 08/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt B o 

c o kinh tế –k  thuật 

Dự  n: Thiết lập hệ 

thống   o hiệu lu ng 

hàng hải Tr n Đề  đoạn 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

t  cảng  i n phòng Tr n 

Đề đến Nhơn M  

7 205/QĐ-TCTBĐATHHMN 12/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương  ự  n Cải tạo  

nâng cấp trạm đ n  i n 

Ti n Nữ 

8 211/QĐ-TCTBĐATHHMN 16/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Duyệt kế hoạch lựa 

ch n nhà th u Dự  n: 

Thiết lập hệ thống   o 

hiệu hàng hải lu ng 

hàng hải Tr n Đề  đoạn 

t  cảng  i n phòng 

TR n Đề đến Vàm 

Nhơn M  

9 216/QĐ-TCTBĐATHHMN 17/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc  an hành  anh 

s ch L nh đạo quản l  

thuộc  iện T ng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam quản l  

c  ngh a v  k  khai tài 

sản  thu nhập l n đ u 

10 228/QĐ-TCTBĐATHHMN 17/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt quyết 

to n  ự  n: Sửa chữa 01 

tàu k o công suất 

385Hp và ho n cải 02 sà 

lan xả đ y làm trạm n i 

quản l  lu ng hàng hải 

khu vực Đông Nam Bộ 

11 229/QĐ-TCTBĐATHHMN 17/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương đ u tư mua s m 

02 m y ph t điện cho 

tàu VT-0311 và 01 m y 

chính cho tàu QN-025 

của T ng công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải 

miền Nam 

12 230/QĐ-TCTBĐATHHMN 17/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương đ u tư đ ng m i 

phao Công tr nh: Đ ng 

m i 15 phao ống  2 0 

m t  15 phao ống  2 4 

m t  10 phao th ng 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

 2 6 m t và 01 phao cột 

 2 0 m t  

13 231/QĐ-TCTBĐATHHMN 17/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương đ u tư mua s m 

04 x  ô tô 07 ch  ph c 

v  sản xuất kinh  oanh 

của T ng công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải 

miền Nam 

14 282/QĐ-TCTBĐATHHMN 22/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt chủ trương 

đ u tư công tr nh hệ 

thống chống s t phân 

t n năng lư ng s t tại 

trạm hải đăng V ng Tàu 

15 295/QĐ-TCTBĐATHHMN 23/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Thành lập T  th m định 

 ự to n đ ng m i 15 

phao ống  2 0 m t  15 

phao ống  2 4 m t  10 

phao th ng  2 6 m t và 

01 phao cột  2 0 m t  

16 296/QĐ-TCTBĐATHHMN 24/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương trang  ị m i 04 

ca nô cao tốc v  

composit   m y 270Hp 

ph c v  sản xuất kinh 

 oanh của T ng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam 

17 309/QĐ-TCTBĐATHHMN 26/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kết quả thực 

hiện Kế hoạch sản xuất 

kinh  oanh và t nh h nh 

cung ứng  ịch v  hoa 

ti u hàng hải năm 2020 

của Công ty TNHH 

MTV Hoa ti u hàng hải 

khu vực I 

18 310/QĐ-TCTBĐATHHMN 26/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kết quả thực 

hiện Kế hoạch sản xuất 

kinh  oanh và t nh h nh 

cung ứng  ịch v  hoa 

ti u hàng hải năm 2020 

của Công ty TNHH 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

MTV Hoa ti u hàng hải 

khu vực V 

19 311/QĐ-TCTBĐATHHMN 26/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kết quả thực 

hiện Kế hoạch sản xuất 

kinh  oanh và t nh h nh 

cung ứng  ịch v  hoa 

ti u hàng hải năm 2020 

của Công ty TNHH 

MTV Hoa ti u hàng hải 

khu vực VII 

20 312/QĐ-TCTBĐATHHMN 26/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kết quả thực 

hiện Kế hoạch sản xuất 

kinh  oanh và t nh h nh 

cung ứng  ịch v  hoa 

ti u hàng hải năm 2020 

của Công ty TNHH 

MTV Hoa ti u hàng hải 

khu vực VIII 

21 313/QĐ-TCTBĐATHHMN 26/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kết quả thực 

hiện Kế hoạch sản xuất 

kinh  oanh và t nh h nh 

cung ứng  ịch v  hoa 

ti u hàng hải năm 2020 

của Công ty TNHH 

MTV Hoa ti u hàng hải 

khu vực IX 

22 325/QĐ-TCTBĐATHHMN 30/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương trang  ị m i 07 

m y ph t điện công suất 

  5KVA ph c v  sản 

xuất kinh  oanh của 

T ng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam 

23 326/QĐ-TCTBĐATHHMN 30/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương trang  ị m i 01 

ca nô v  nhựa 

composit   m y 25HP 

ph c v  sản xuất kinh 

 oanh của T ng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

24 327/QĐ-TCTBĐATHHMN 30/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc    nhiệm lại 

ông Nguy n Hoài Anh 

giữ chức Gi m đốc 

Công ty TNHH MTV 

Hoa ti u hàng hải khu 

vực VIII 

25 330/QĐ-TCTBĐATHHMN 30/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt qu  tiền 

lương thực hiện năm 

2020 đối v i ngư i 

quản l  Công ty TNHH 

MTV Hoa ti u hàng hải 

khu vực I 

26 331/QĐ-TCTBĐATHHMN 30/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt qu  tiền 

lương  th  lao thực hiện 

năm 2020 đối v i ngư i 

quản l  Công ty TNHH 

MTV Hoa ti u hàng hải 

khu vực V 

27 332/QĐ-TCTBĐATHHMN 30/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt qu  tiền 

lương  th  lao thực hiện 

năm 2020 đối v i ngư i 

quản l  Công ty TNHH 

MTV Hoa ti u hàng hải 

khu vực VII 

28 333/QĐ-TCTBĐATHHMN 30/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt qu  tiền 

lương  th  lao thực hiện 

năm 2020 đối v i ngư i 

quản l  Công ty TNHH 

MTV Hoa ti u hàng hải 

khu vực VIII 

29 334/QĐ-TCTBĐATHHMN 30/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt qu  tiền 

lương  th  lao thực hiện 

năm 2020 đối v i ngư i 

quản l  Công ty TNHH 

MTV Hoa ti u hàng hải 

khu vực IX 

30 337/QĐ-TCTBĐATHHMN 30/3/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt Qu  tiền 

lương kế hoạch đối v i 

ngư i lao động năm 

2021 Công ty m  – 

T ng công ty Bảo đảm 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

an toàn hàng hải miền 

Nam 

31 371/QĐ-TCTBĐATHHMN 02/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt  ự 

to n trang  ị m i 01 x  

ô tô 07 ch  ph c v  sản 

xuất của T ng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam 

32 372/QĐ-TCTBĐATHHMN 02/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt Bản 

v  thiết kế thi công & 

Dự to n Công tr nh: 

Đ ng m i 15 phao ống 

 2 0 m t  15 phao ống 

 2 4 m t  10 phao 

th ng  2 6 m t và 01 

phao cột  2 0 m t 

33 392/QĐ-TCTBĐATHHMN 09/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt  ự 

to n thay 01 m y chính 

cho tàu QN-025 của 

T ng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam 

34 393/QĐ-TCTBĐATHHMN 09/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt  ự to n trang 

 ị m i 04 ca nô cao tốc 

v  composit   m y 

270Hp 

35 394/QĐ-TCTBĐATHHMN 09/4/2021 Chủ tịch HĐTV 
Ph   uyệt  ự to n trang 

 ị m i 01 ca nô v  

composit   m y 250Hp 

36 395/QĐ-TCTBĐATHHMN 09/4/2021 Chủ tịch HĐTV 
Phê  uyệt  ự to n trang 

 ị m i 07 m y ph t điện 

công suất 6 5KVA 

37 396/QĐ-TCTBĐATHHMN 09/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u 

g i th u  Mua s m m i 

01 x  ô tô 7 ch  ph c v  

sản xuất kinh  oanh cho 

T ng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam  
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

38 397/QĐ-TCTBĐATHHMN 09/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u  

Công tr nh:  Đ ng m i 

15 phao ống  2 0 m t  

15 phao ống  2 4 m t  

10 phao th ng  2 6 m t 

và 01 phao cột  2 0 m t 

ph c v  sản xuất kinh 

 oanh năm 2021  

39 398/QĐ-TCTBĐATHHMN 09/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương  ự  n Đ u tư xây 

 ựng nhà trạm trực ca 

ph c v  quản l   vận 

hành trạm đ n  i n Hòn 

Hải 

40 399/QĐ-TCTBĐATHHMN 12/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

PH   uyệt chủ trương 

đ u tư mua s m m i 01 

 ộ ph n mềm Hypack 

Max & Hysw  p  01 

m y đo sâu h i âm 

Echotrac MKIII  2 t n 

số) ph c v  sản xuất 

kinh  oanh của T ng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam 

41 402/QĐ-TCTBĐATHHMN 12/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Thành lập T  th m định 

H  sơ m i th u  h  sơ 

y u c u và kết quả lựa 

ch n nhà th u c c g i 

th u đ ng m i phao   o 

hiệu hàng hải ph c v  

sản xuất kinh  oanh 

năm 2021 

42 403/QĐ-TCTBĐATHHMN 12/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Thành lập T  th m định 

H  sơ m i th u  h  sơ 

y u c u và kết quả lựa 

ch n nhà th u c c g i 

th u Mua s m trang 

thiết  ị  phương tiện và 

ph n mềm  ảo đảm 

hàng hải ph c v  kế 

hoạch SXKD năm 2021 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

43 426/QĐ-TCTBĐATHHMN 13/4/2021 Chủ tịch HĐTV 
Về việc ph   uyệt chủ 

trương  ự  n Đ u tư xây 

 ựng trạm Tr n Đề 

44 443/QĐ-TCTBĐATHHMN 15/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương  ự  n Sửa chữa  

cải tạo Th p đ n Trạm 

hải đăng Rạch Gi  

45 444/QĐ-TCTBĐATHHMN 15/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u 

g i th u  Trang  ị m i 

07 m y ph t điện công 

suất 6 5KVA  

46 445/QĐ-TCTBĐATHHMN 15/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u 

g i th u  Trang  ị m i 

04 ca nô cao tốc v  

composit   m y 270Hp 

ph c v  sản xuất kinh 

 oanh của T ng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam năm 

2021  

47 446/QĐ-TCTBĐATHHMN 15/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u 

g i th u  Thay mư i 

m y chính cho tàu QN-

025 của T ng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam  

48 447/QĐ-TCTBĐATHHMN 15/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc thôi giao nhiệm 

v  Ph  tr ch điều hành 

Công ty TNHH MTV 

Hoa ti u hàng hải khu 

vực V đối v i ông 

Trương Quốc Kế 

49 448/QĐ-TCTBĐATHHMN 15/4/2021 Chủ tịch HĐTV 
Về việc giao nhiệm v  

ông V   t Hiền  Chủ 

tịch Công ty TNHH 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

MTV Hoa ti u hàng hải 

khu vực V ki m nhiệm 

chức  anh Gi m đốc 

Công ty 

50 449/QĐ-TCTBĐATHHMN 15/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u 

g i th u  Trang  ị m i 

01 ca nô v  composit   

m y 25Hp  ph c v  sản 

xuất kinh  oanh của 

T ng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam năm 2021 

51 454/QĐ-TCTBĐATHHMN 16/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kế hoạch sản 

xuất kinh  oanh và kế 

hoạch đ u tư  mua s m 

tài sản cố định năm 

2021 của T ng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam 

52 461/QĐ-TCTBĐATHHMN 19/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt điều 

ch nh    sung quyết 

to n  ự  n hoàn thành 

Dự  n: Đ u tư xây  ựng 

Tr  sở làm việc Công ty 

Hoa ti u hàng hải khu 

vực IX 

53 483/QĐ-TCTBĐATHHMN 22/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt quyết 

to n công tr nh: Cải tạo  

sả chữa trạm hải đăng 

Hòn Hải 

54 497/QĐ-TCTBĐATHHMN 23/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt Kế hoạch lao 

động năm 2021 của 

Công ty m  – T ng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam 

55 503/QĐ-TCTBĐATHHMN 26/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc công  ố kết quả 

xếp loại  oanh nghiệp 

năm 2020 của Công ty 

TNHH MTV Hoa ti u 

hàng hải khu vực I 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

56 504/QĐ-TCTBĐATHHMN 26/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc công  ố kết quả 

xếp loại  oanh nghiệp 

năm 2020 của Công ty 

TNHH MTV Hoa ti u 

hàng hải khu vực V 

57 505/QĐ-TCTBĐATHHMN 26/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc công  ố kết quả 

xếp loại  oanh nghiệp 

năm 2020 của Công ty 

TNHH MTV Hoa ti u 

hàng hải khu vực VII 

58 506/QĐ-TCTBĐATHHMN 26/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc công  ố kết quả 

xếp loại  oanh nghiệp 

năm 2020 của Công ty 

TNHH MTV Hoa ti u 

hàng hải khu vực VIII 

59 507/QĐ-TCTBĐATHHMN 26/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc công  ố kết quả 

xếp loại  oanh nghiệp 

năm 2020 của Công ty 

TNHH MTV Hoa ti u 

hàng hải khu vực IX 

60 509/QĐ-TCTBĐATHHMN 26/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Duyệt kế hoạch lựa 

ch n nhà th u giai đoạn 

chu n  ị  ự  n: Cải tạo  

nâng cấp trạm đ n  i n 

Tiên Nữ 

61 516/QĐ-TCTBĐATHHMN 27/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt  ự to n mua 

s m m i 01  ộ ph n 

mềm Hypack Max & 

Hysw  p  01 m y đo 

sâu h i âm Echotrac 

MKIII  2 t n số) ph c 

v  sản xuất kinh  oanh 

của T ng công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải 

miền Nam 

62 520/QĐ-TCTBĐATHHMN 28/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt  ự to n mua 

s m m i 70 tấm pin 

năng lư ng m t tr i đ  

ph c v  quản l  vận 

hành đ n  i n năm 2021 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

63 521/QĐ-TCTBĐATHHMN 28/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt  ự to n mua 

s m m i 01 đ n  i n 

cấp II đ  ph c v  quản 

l  vận hành đ n  i n 

năm 2021 

64 
533A/QĐ-

TCTBĐATHHMN 
28/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Duyệt Kế hoạch sản 

xuất kinh  oanh; Kế 

hoạch đ u tư ph t tri n 

năm 2021 của Công ty 

TNHH MTV Hoa tiêu 

hàng hải khu vực I 

65 
534A/QĐ-

TCTBĐATHHMN 
28/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Duyệt Kế hoạch sản 

xuất kinh  oanh; Kế 

hoạch đ u tư ph t tri n 

năm 2021 của Công ty 

TNHH MTV Hoa ti u 

hàng hải khu vực V 

66 
535A/QĐ-

TCTBĐATHHMN 
28/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Duyệt Kế hoạch sản 

xuất kinh  oanh; Kế 

hoạch đ u tư ph t tri n 

năm 2021 của Công ty 

TNHH MTV Hoa ti u 

hàng hải khu vực VII 

67 
536A/QĐ-

TCTBĐATHHMN 
28/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Duyệt Kế hoạch sản 

xuất kinh  oanh; Kế 

hoạch đ u tư ph t tri n 

năm 2021 của Công ty 

TNHH MTV Hoa ti u 

hàng hải khu vực VIII 

68 
537A/QĐ-

TCTBĐATHHMN 
28/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Duyệt Kế hoạch sản 

xuất kinh  oanh; Kế 

hoạch đ u tư ph t tri n 

năm 2021 của Công ty 

TNHH MTV Hoa ti u 

hàng hải khu vực IX 

69 538/QĐ-TCTBĐATHHMN 28/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Duyệt kế hoạch lựa 

ch n nhà th u giai đoạn 

chu n  ị  ự  n: Sửa 

chữa  cải tạo th p đ n 

trạm hải đăng Rạch Gi  



49 

 

 

TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

70 539/QĐ-TCTBĐATHHMN 28/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Duyệt kế hoạch lựa 

ch n nhà th u giai đoạn 

chu n  ị  ự  n: Đ u tư 

xây  ựng trạm lu ng 

Tr n Đề 

71 542/QĐ-TCTBĐATHHMN 28/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt   o 

c o tài chính  phương  n 

phân phối l i nhuận  

trích lập c c qu  năm 

2020 của Công ty Hoa 

ti u hàng hải khu vực V 

72 543/QĐ-TCTBĐATHHMN 28/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt   o 

c o tài chính  phương  n 

phân phối l i nhuận  

trích lập c c qu  năm 

2020 của Công ty Hoa 

ti u hàng hải khu vực 

VII 

73 544/QĐ-TCTBĐATHHMN 28/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt   o 

c o tài chính  phương  n 

phân phối l i nhuận  

trích lập c c qu  năm 

2020 của Công ty Hoa 

ti u hàng hải khu vực 

VIII 

74 545/QĐ-TCTBĐATHHMN 28/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt   o 

c o tài chính  phương  n 

phân phối l i nhuận  

trích lập c c qu  năm 

2020 của Công ty Hoa 

ti u hàng hải khu vực 

IX 

75 551/QĐ-TCTBĐATHHMN 29/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc giao ch  ti u kế 

hoạch năm 2021 làm 

căn cứ đ nh gi  và xếp 

loại  oanh nghiệp cho 

Công ty Hoa ti u hàng 

hải khu vực I 

76 552/QĐ-TCTBĐATHHMN 29/4/2021 Chủ tịch HĐTV 
Về việc giao ch  ti u kế 

hoạch năm 2021 làm 

căn cứ đ nh gi  và xếp 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

loại  oanh nghiệp cho 

Công ty Hoa ti u hàng 

hải khu vực V 

77 553/QĐ-TCTBĐATHHMN 29/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc giao ch  ti u kế 

hoạch năm 2021 làm 

căn cứ đ nh gi  và xếp 

loại  oanh nghiệp cho 

Công ty Hoa ti u hàng 

hải khu vực VII 

78 554/QĐ-TCTBĐATHHMN 29/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc giao ch  ti u kế 

hoạch năm 2021 làm 

căn cứ đ nh gi  và xếp 

loại  oanh nghiệp cho 

Công ty Hoa ti u hàng 

hải khu vực VIII 

79 555/QĐ-TCTBĐATHHMN 29/4/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc giao ch  ti u kế 

hoạch năm 2021 làm 

căn cứ đ nh gi  và xếp 

loại  oanh nghiệp cho 

Công ty Hoa ti u hàng 

hải khu vực IX 

80 561/QĐ-TCTBĐATHHMN 05/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương  ự  n cải tạo  

nâng cấp trạm đ n  i n 

Trư ng Sa L n 

81 575/QĐ-TCTBĐATHHMN 05/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Thành lập T  th m tra 

quyết to n công tr nh: 

Đ ng m i 15 phao ống 

 2 0 m t  15 phao ống 

 2 4 m t  10 phao 

th ng  2 6 m t và công 

tr nh  Đ ng m i 20 

phao th ng  2 0 m t  

ph c v  sản xuất kinh 

 oanh năm 2020 

82 581/QĐ-TCTBĐATHHMN 07/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u 

g i th u  Trang  ị m i 

01  ộ ph n mềm và 01 

m y đo sâu h i âm 02 

t n số ph c v  sản xuất 

kinh  oanh của T ng 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền 

Nam  

83 583/QĐ-TCTBĐATHHMN 07/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt qu  tiền 

lương kế hoạch năm 

2021 đối v i ngư i 

quản l  Công ty TNHH 

MTV hoa ti u hàng hải 

khu vực I 

84 584/QĐ-TCTBĐATHHMN 07/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt qu  tiền 

lương kế hoạch năm 

2021 đối v i ngư i 

quản l  Công ty TNHH 

MTV hoa ti u hàng hải 

khu vực V 

85 585/QĐ-TCTBĐATHHMN 07/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt qu  tiền 

lương kế hoạch năm 

2021 đối v i ngư i 

quản l  Công ty TNHH 

MTV hoa ti u hàng hải 

khu vực VII 

86 586/QĐ-TCTBĐATHHMN 07/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt qu  tiền 

lương kế hoạch năm 

2021 đối v i ngư i 

quản l  Công ty TNHH 

MTV hoa ti u hàng hải 

khu vực VIII 

87 587/QĐ-TCTBĐATHHMN 07/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt qu  tiền 

lương kế hoạch năm 

2021 đối v i ngư i 

quản l  Công ty TNHH 

MTV hoa ti u hàng hải 

khu vực IX 

88 588/QĐ-TCTBĐATHHMN 07/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương  ự  n cải tạo  

sửa chữa trạm đ n  i n 

Hòn Đ  

89 591/QĐ-TCTBĐATHHMN 07/5/201 Chủ tịch HĐTV 

Duyệt kế hoạch lựa 

ch n nhà th u giai đoạn 

chu n  ị  ự  n và nhiệm 

v  lập B o c o Kinh tế 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

k  thuật  ự  n: Đ u tư 

Hệ thống chống s t 

phân t n năng lư ng s t 

tại trạm Hải đăng V ng 

Tàu 

90 612/QĐ-TCTBĐATHHMN 13/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kết quả lựa 

ch n nhà th u g i th u 

số 1  Đ ng m i 15 phao 

ống  2 0m  15 phao 

 2 4m  10 phao th ng 

 2 6m  01 phao cột 

 2 0m ph c v  SXKD 

năm 2021  thuộc công 

tr nh Đ ng m i 15 phao 

ống  2 0m  15 phao 

 2 4m  10 phao th ng 

 2 6m  01 phao cột 

 2 0m ph c v  SXKD 

năm 2021 

91 623/QĐ-TCTBĐATHHMN 14/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt điều 

ch nh khối lư ng khảo 

s t địa h nh ph c v  

công  ố lu ng hàng hải 

thuộc  ự  n: Thiết lập 

hệ thống   o hiệu hàng 

hải lu ng hàng hải Tr n 

Đề  đoạn t  cảng  i n 

phòng Tr n Đề đến vàm 

Nhơn M  

92 625/QĐ-TCTBĐATHHMN 14/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt   o 

c o kinh tế k  thuật  ự 

 n Cải tạo  nâng cấp 

trạm đ n  i n Ti n Nữ 

93 640/QĐ-TCTBĐATHHMN 21/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt  ự to n mua 

s m m i 15  ộ đ n l   

 nh s ng đ   16  ộ đ n 

 nh s ng xanh  02  ộ 

đ n l    nh s ng vàng 

và 03  ộ đ n l    nh 

s ng tr ng đ  ph c v  

quản l  vận hành lu ng 

hàng hải Qu  II năm 

2021 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

94 641/QĐ-TCTBĐATHHMN 21/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương  ự  n Đ u tư  ự 

 n Cải tạo  nâng cấp 

trạm quản l  lu ng An 

Lạc Thôn 

95 651/QĐ-TCTBĐATHHMN 24/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương đ u tư Dự  n Cải 

tạo  nâng cấp đ n  i n 

Hòn Hải 

96 659/QĐ-TCTBĐATHHMN 25/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Chương tr nh hành động 

thực hiện chiến lư c  kế 

hoạch sản xuất kinh 

 oanh và kế hoạch đ u 

tư ph t tri n 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của 

T ng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam 

97 670/QĐ-TCTBĐATHHMN 26/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Duyệt kế hoạch lựa 

ch n nhà th u gai đoạn 

chu n  ị  ự  n: Cải tạo  

nâng cấp đ n  i n Hòn 

Hải 

98 671/QĐ-TCTBĐATHHMN 26/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Duyệt kế hoạch lựa 

ch n nhà th u giai đoạn 

chu n  ị  ự  n: Cải tạo  

nâng cấp trạm quản l  

lu ng An Lạc Thôn 

99 685/QĐ-TCTBĐATHHMN 31/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kết quả lựa 

ch n nhà th u g i th u 

số 3  Mua s m m y 

chính tàu QN-025 của 

T ng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam  

100 687/QĐ-TCTBĐATHHMN 31/5/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt   o 

c o kinh tế k  thuật  ự 

 n cải tạo  nâng cấp 

trạm đ n  i n Trư ng 

Sa L n 

101 698/QĐ-TCTBĐATHHMN 01/6/2021 Chủ tịch HĐTV Duyệt kế hoạch lựa 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

ch n nhà th u giai đoạn 

thực hiện  ự  n: Cải tạo  

nâng cấp trạm đ n  i n 

Trư ng Sa L n 

102 704/QĐ-TCTBĐATHHMN 01/6/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kết quả lựa 

ch n nhà th u g i 

 Trang  ị m i 04 ca nô 

cao tốc v  composit   

m y 270Hp ph c v  

SXKD của T ng công 

ty Bảo đảm an toàn 

hàng hải miền Nam năm 

2021  

103 770/QĐ-TCTBĐATHHMN 21/6/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương  ự  n cải tạo  

nâng cấp trạm đ n  i n 

H  Tàu 

104 771/QĐ-TCTBĐATHHMN 21/6/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc sửa đ i một số 

điều của Quy định ti u 

chu n chức  anh l nh 

đạo  quản l  tại T ng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam 

105 802/QĐ-TCTBĐATHHMN 23/6/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt B o 

c o kinh tế k  thuật  ự 

 n Sửa chữa  cải tạo 

th p đ n trạm hải đăng 

Rạch Gi  

106 819/QĐ-TCTBĐATHHMN 28/6/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc    nhiệm ông 

Đinh Th i Công giữ 

chức Ph  T ng gi m 

đốc T ng công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải 

miền Nam 

107 830/QĐ-TCTBĐATHHMN 30/6/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ban hành Quy chế công 

 ố thông tin của T ng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam 

thực hiện th o Nghị 

định số 47/2021/NĐ-CP 

ngày 01/4/2021 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

108 853/QĐ-TCTBĐATHHMN 01/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Thành lập T  th m định 

B o c o kinh tế k  thuật 

Dự  n: Cải tạo  nâng 

cấp đ n  i n Hòn Hải 

109 861/QĐ-TCTBĐATHHMN 02/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt B o 

c o KTKT  ự  n thay 

m i 02 m y ph t điện 

cho tàu VT-0311 của 

T ng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam 

110 863/QĐ-TCTBĐATHHMN 02/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Duyệt kế hoạch lựa 

ch n nhà th u giai đoạn 

thực hiện  ự  n: Sửa 

chữa  cải tạo th p đ n 

trạm hải đăng Rạch Gi  

111 888/QĐ-TCTBĐATHHMN 06/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương đ u tư ph n 

mềm quản l  B o hiệu 

hàng hải AIS  Pronav 

cho c c đơn vị Bảo đảm 

an toàn hàng hải 

112 899/QĐ-TCTBĐATHHMN 06/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt   o 

c o kinh tế k  thuật  ự 

 n cải tạo  nâng cấp đ n 

 i n Hòn Hải 

113 928/QĐ-TCTBĐATHHMN 08/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc cử ông Phạm 

Trung D ng làm Ngư i 

đại  iện ph n vốn của 

T ng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam tại Công ty CP cơ 

khí hàng hải miền Nam 

114 955/QĐ-TCTBĐATHHMN 12/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt quyết 

to n công tr nh: Đ ng 

m i 20  ộ phao th ng 

 2 0m ph c v  sản xuất 

kinh  oanh năm 2020 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

115 956/QĐ-TCTBĐATHHMN 12/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt quyết 

to n công tr nh: Đ ng 

m i 15  ộ phao ống 

 2 0m  15  ộ phao ống 

 2 4m và 10  ộ phao 

th ng  2 6m ph c v  

sản xuất kinh  oanh 

năm 2020 

116 976/QĐ-TCTBĐATHHMN 12/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kết quả đ nh 

gi   xếp loại c n  ộ năm 

2020 đối v i c c chức 

 anh: Chủ tịch  Gi m 

đốc  Ki m so t vi n c c 

công ty TNHH MTV 

Hoa ti u hàng hải; 

Ngư i đại  iện ph n 

vốn của T ng công ty 

tại c c công ty c  ph n 

117 1053/QĐ-TCTBĐATHHMN 22/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt   o 

c o tài chính  phương  n 

phân phối l i nhuận  

trích lập c c qu  năm 

2020 của T ng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam 

118 1055/QĐ-TCTBĐATHHMN 23/7/2021 Chủ tịch HĐTV 
Về việc thành lập Hội 

đ ng thanh l  tài sản cố 

định 

119 1059/QĐ-TCTBĐATHHMN 26/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương đ u tư đ ng m i 

phao công tr nh: Đ ng 

m i 20 phao th ng D2 0 

m t và 02 phao D2 9 

m t 

120 1071/QĐ-TCTBĐATHHMN 30/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt B o 

c o kinh tế k  thuật  ự 

 n: Cải tạo  nâng cấp 

trạm quản l  lu ng An 

Lạc Thôn 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

121 1072/QĐ-TCTBĐATHHMN 30/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương mua s m xích  

ph  kiện xích và r a 

BTCT cho c c phao 

đ ng m i ph c v   ảo 

đảm hàng hải năm 2021 

122 1080/QĐ-TCTBĐATHHMN 30/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kế hoạch sản 

xuất xuất kinh  oanh và 

kế hoạch đ u tư ph t 

tri n 5 năm giai đoạn 

2021-2025 của Công ty 

TNHH MTV Hoa ti u 

hàng hải khu vực I 

123 1081/QĐ-TCTBĐATHHMN 30/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kế hoạch sản 

xuất xuất kinh  oanh và 

kế hoạch đ u tư ph t 

tri n 5 năm giai đoạn 

2021-2025 của Công ty 

TNHH MTV Hoa ti u 

hàng hải khu vực V 

124 1082/QĐ-TCTBĐATHHMN 30/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kế hoạch sản 

xuất xuất kinh  oanh và 

kế hoạch đ u tư ph t 

tri n 5 năm giai đoạn 

2021-2025 của Công ty 

TNHH MTV Hoa ti u 

hàng hải khu vực VII 

125 1083/QĐ-TCTBĐATHHMN 30/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kế hoạch sản 

xuất xuất kinh  oanh và 

kế hoạch đ u tư ph t 

tri n 5 năm giai đoạn 

2021-2025 của Công ty 

TNHH MTV Hoa ti u 

hàng hải khu vực VIII 

126 1084/QĐ-TCTBĐATHHMN 30/7/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kế hoạch sản 

xuất xuất kinh  oanh và 

kế hoạch đ u tư ph t 

tri n 5 năm giai đoạn 

2021-2025 của Công ty 

TNHH MTV Hoa ti u 

hàng hải khu vực IX 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

127 1088/QĐ-TCTBĐATHHMN 02/8/2021 Chủ tịch HĐTV 

Duyệt kế hoạch lựa 

ch n nhà th u giai đoạn 

thực hiện  ự  n : Cải 

tạo  nâng cấp trạm quản 

l  lu ng An Lạc Thôn 

128 1101/QĐ-TCTBĐATHHMN 05/8/2021 Chủ tịch HĐTV 

Thành lập Ban ch  đạo 

xây  ựng đề  n cơ cấu 

lại T ng công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải 

miền Nam giai đoạn 

2021-2025 

129 111/QĐ-TCTBĐATHHMN 11/8/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương đ u tư  ự  n Đ u 

tư xây  ựng Trạm Bảo 

đảm an toàn hàng hải 

Côn Đảo 

130 1112/QĐ-TCTBĐATHHMN 11/8/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương đ u tư  ự  n Xây 

 ựng Trạm L  Nhơn 

ph c v  quản l  tuyến 

lu ng Soài Rạp – Hiệp 

Phư c 

131 1138/QĐ-TCTBĐATHHMN 20/8/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt Dự 

to n mua s m xích  ph  

kiện xích và r a BTCT 

cho c c phao đ ng m i 

ph c v   ảo đảm hàng 

hải năm 2021 

132 1141/QĐ-TCTBĐATHHMN 20/8/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc xếp lương chức 

 anh Chủ tịch công ty 

hạng III đối v i ông V  

Tiến Việt 

133 1142/QĐ-TCTBĐATHHMN 20/8/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc xếp lương chức 

 anh Gi m đốc công ty 

hạng III đối v i ông 

Phan Minh Tuấn 

134 1143/QĐ-TCTBĐATHHMN 20/8/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc xếp lương chức 

 anh Ki m so t vi n 

chuy n tr ch công ty 

hạng III đối v i ông Hà 

Thành Công 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

135 1144/QĐ-TCTBĐATHHMN 20/8/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc xếp lương chức 

 anh Gi m đốc công ty 

hạng III đối v i ông 

Nguy n Hoài Anh 

136 1145/QĐ-TCTBĐATHHMN 20/8/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc xếp lương chức 

 anh Ki m so t vi n 

chuy n tr ch công ty 

hạng III đối v i ông V  

Thành Đạt 

137 1146/QĐ-TCTBĐATHHMN 20/8/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc xếp lương chức 

 anh Chủ tịch công ty 

hạng III đối v i ông V  

Hoài Nam 

138 1165/QĐ-TCTBĐATHHMN 30/8/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt chủ 

trương đ u tư nâng cấp 

c m sà lan  tàu k o 

thành phương tiện thay 

thả  sửa chữa phao   o 

hiệu hàng hải của T ng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam 

139 1179/QĐ-TCTBĐATHHMN 06/9/2021 Chủ tịch HĐTV 

Thành lập T  th m định 

Bản v  thiết kế thi công 

và Dự to n công tr nh: 

Đ ng m i 20 phao 

th ng D2 0 m t và 02 

phao D2 9 m t 

140 1228/QĐ-TCTBĐATHHMN 21/9/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u 

Dự  n: Đ u tư nâng cấp 

hệ thống mạng của khối 

văn phòng T ng công ty 

141 1229/QĐ-TCTBĐATHHMN 22/9/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt Bản 

v  thiết kế thi công & 

Dự to n Công tr nh: 

Đ ng m i 20 phao 

th ng D2 0 m t và 02 

phao D2 9 m t 

142 1231/QĐ-TCTBĐATHHMN 22/9/2021 Chủ tịch HĐTV 
Về việc nâng cấp  ậc 

lương đối v i ông V  

Thành Đạt – Ki m so t 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

vi n Công ty TNHH 

MTV Hoa ti u hàng hải 

khu vực VIII 

143 1232/QĐ-TCTBĐATHHMN 22/9/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc nâng  ậc lương 

đối v i ông Hà Thành 

Công – Ki m so t vi n 

Công ty TNHH MTV 

Hoa ti u hàng hải khu 

vực IX 

144 1237/QĐ-TCTBĐATHHMN 23/9/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt B o 

c o kinh tế k  thuật  ự 

 n Cải tạo sửa chữa 

Trạm đ n  i n Hòn Đ  

145 1256/QĐ-TCTBĐATHHMN 28/9/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt kế 

hoạch lựa ch n nhà th u 

g i th u: Nâng cấp hệ 

thống m y chủ quản l  

  o hiệu hàng hải AIS 

của văn phòng T ng 

công ty 

146 1264/QĐ-TCTBĐATHHMN 29/9/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ph   uyệt B o 

c o kinh tế k  thuật  ự 

 n đ u tư công tr nh hệ 

thống chống s t phân 

t n năng lư ng s t tại 

trạm Hải đăng V ng 

Tàu 

147 1273/QĐ-TCTBĐATHHMN 29/9/2021 Chủ tịch HĐTV 

Duyệt kế hoạch lựa 

ch n nhà th u giai đoạn 

thực hiện  ự  n: Cải tạo  

sửa chữa trạm đ n  i n 

Hòn Đ  

148 1283/QĐ-TCTBĐATHHMN 30/9/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt  ự to n mua 

s m m i 25  ộ đ n l   

 nh s ng đ  và 24  ộ 

đ n l    nh s ng xanh 

đ  ph c v  quản l  vận 

hành lu ng hàng hải qu  

III-IV năm 2021 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

149 1291/QĐ-TCTBĐATHHMN 04/10/2021 Chủ tịch HĐTV 

Thành lập T  công t c 

xây  ựng Đề  n nghi n 

cứu t  chức lại c c 

Công ty Hoa ti u hàng 

hải thuộc T ng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam 

150 1338/QĐ-TCTBĐATHHMN 07/10/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt điều ch nh 

qu  tiền lương kế hoạch 

năm 2021 của ngư i 

quản l  Công ty TNHH 

MTV Hoa ti u hàng hải 

khu vực IX 

151 1399/QĐ-TCTBĐATHHMN 07/10/2021 Chủ tịch HĐTV 
Về việc ngh  việc hưởng 

chế độ hưu trí 

152 1340/QĐ-TCTBĐATHHMN 07/10/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt điều ch nh 

qu  tiền lương kế hoạch 

năm 2021 của ngư i 

quản l  Công ty TNHH 

MTV Hoa ti u hàng hải 

khu vực VIII 

153 1351/QĐ-TCTBĐATHHMN 08/10/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt điều ch nh 

Qu  tiền lương  l i 

nhuận kế hoạch năm 

2021 làm căn cứ đ nh 

gi  và xếp loại  oanh 

nghiệp của Công ty 

TNHH MTV Hoa ti u 

hàng hải khu vực IX 

thuộc T ng công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải 

miền Nam 

154 1352/QĐ-TCTBĐATHHMN 08/10/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt điều ch nh 

Qu  tiền lương  l i 

nhuận kế hoạch năm 

2021 làm căn cứ đ nh 

gi  và xếp loại  oanh 

nghiệp của Công ty 

TNHH MTV Hoa ti u 

hàng hải khu vực VIII 
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

thuộc T ng công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải 

miền Nam 

155 1371/QĐ-TCTBĐATHHMN 11/10/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt kế hoạch lựa 

ch n nhà th u giai đoạn 

thực hiện  ự  n: Đ u tư 

hệ thống chống s t phân 

t n năng lư ng s t tại 

trạm Hải đăng V ng 

Tàu 

156 1374/QĐ-TCTBĐATHHMN 11/10/2021 Chủ tịch HĐTV 

Thành lập T  th m định 

B o c o nghi n cứu khả 

thi  h  sơ Thiết kế 

BVTC Dự  n: Đ u tư 

xây  ựng trạm lu ng 

Tr n Đề 

157 1432/QĐ-TCTBĐATHHMN 01/11/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt B o c o 

nghi n cứu khả thi Dự 

 n: Đ u tư xây  ựng 

trạm lu ng Tr n Đề 

158 1461/QĐ-TCTBĐATHHMN 10/11/2021 Chủ tịch HĐTV 

Duyệt kế hoạch lựa 

ch n nhà th u giai đoạn 

chu n  ị  ự  n  Giai 

đoạn: Thiết kế xây  ựng 

tri n khai sau thiết kế cơ 

sở và Dự to n xây  ựng 

công tr nh) – Dự  n: 

Đ u tư xây  ựng trạm 

lu ng Tr n Đề 

159 1513/QĐ-TCTBĐATHHMN 06/12/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc thành lập T  

th m định B o c o kinh 

tế k  thuật điều ch nh 

 ự  n  Đ u tư đ ng m i 

tàu thay thả phao cho 

Công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải Nam 

Trung Bộ  
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TT Số văn bản Ngày 
Ngƣời ký, ban 

hành 
Nội dung 

160 1516/QĐ-TCTBĐATHHMN 06/12/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc  an hành  anh 

s ch L nh đạo quản l  

thuộc  iện T ng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam quản l  

c  ngh a v  k  khai tài 

sản  thu nhập l n đ u; 

k  khai hàng năm và k  

khai    sung năm 2021 

161 1580/QĐ-TCTBĐATHHMN 27/12/2021 Chủ tịch HĐTV 

Ph   uyệt điều ch nh 

nội  ung kế hoạch đ u 

tư  mua s m tài sản cố 

định trong kế hoạch sản 

xuất kinh  oanh và kế 

hoạch đ u tư  mua s m 

tài sản cố định năm 

2021 của T ng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam 

162 1602/QĐ-TCTBĐATHHMN 30/12/2021 Chủ tịch HĐTV 

Về việc tạm giao ông 

Tr n Đức Thi  Ph  T ng 

gi m đốc T ng công ty 

ki m giữ chức Chủ tịch 

Công ty TNHH MTV 

Hoa ti u hàng hải khu 

vực I 

III. KIỂM SOÁT VIÊN 

1. Thông tin về Ki m so t vi n  

- Ông Phạm Huy Hiếu - Ph  V  trưởng v  Tài chính Bộ Giao thông vận tải  

đư c Bộ Giao thông vận tải quyết định cử lại làm Ki m so t vi n không chuy n 

tr ch tại T ng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam th o Quyết định số 

2016/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2017. Ngày 01/02/2021  Bộ Giao thông vận tải ra 

Quyết định số 210/QĐ-BGTVT về việc ông Phạm Huy Hiếu - Ph  V  trưởng v  

Tài chính Bộ Giao thông vận tải thôi ki m làm Ki m so t vi n tại T ng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam  

- Ông Mai Văn Li m - Thành vi n chuy n tr ch Hội đ ng thành vi n T ng 

công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đư c Bộ Giao thông vận tải điều 

động     nhiệm giữ chức Ki m so t vi n chuy n tr ch tại T ng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền Nam th o Quyết định số 211/QĐ-BGTVT ngày 

01/02/2022. 
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BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH KIỂM SOÁT VIÊN 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 
Chức vụ 

Ngày bắt đầu 

là thành viên 

BKS 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

1 
Ông Phạm Huy 

Hiếu 
1972 

K  sư kinh tế 

xây  ựng  cử 

nhân kinh tế 

ngành kế to n 

Ki m so t 

vi n 

không 

chuy n 

tr ch 

15/7/2017 100% 

2 
Ông Mai Văn 

Liêm 
1977 

K  sư Kinh tế 

vận tải  i n  

Cử nhân Luật 

ngành luật kinh 

doanh 

Ki m so t 

vi n 

chuy n 

tr ch 

01/02/2021 100% 

2. C c   o c o của Ki m so t vi n: 

- Văn  ản số 01/BC-KSV ngày 19/02/2021 về việc xin   kiến về chương 

tr nh công t c ki m so t vi n năm 2021; 

- Văn  ản số 02/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 22/02/2021 về việc xin ph  

 uyệt chương tr nh công t c ki m so t vi n năm 2021;  

- Văn  ản số 03/BC-KSV ngày 26/02/2021về việc thực hiện chế độ   o c o 

th o Quyết định số 110/QĐ-BGTVT; 

- Văn  ản số 04/BC-KSV ngày 12/3/2021 về việc cho   kiến đối v i kế 

hoạch lao động năm 2021 của C c công ty con thuộc T ng công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam; 

- Văn  ản số 05/BC-KSV ngày 12/3/2021 về việc cho   kiến về   o c o 

đ nh gi  t nh h nh sử   ng lao động năm 2020 và ph   uyệt kế hoạch lao động 

năm 2021 của Công ty m  – T ng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam; 

- Văn  ản số 06/BC-KSV ngày 12/3/2021 về việc Qu  tiền lương thực hiện 

năm 2020 của Công ty m  – T ng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam; 

- Văn  ản số 07/KSV-TCTBĐATHHMN ngày 19/3/2021 về việc kế hoạch 

sản xuất kinh  oanh năm 2021 của T ng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền 

Nam; 

- Văn  ản số 08/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 30/3/2021 về việc Qu  tiền 

lương kế hoạch năm 2021 của Công ty m  – T ng công ty Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam; 

- Văn  ản số 09/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 15/4/2021 về việc ph   uyệt 

  o c o tài chính và phương  n phân phối l i nhuận  trích lập c c qu  năm 2020;  
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- Văn  ản số 10/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 15/4/2021 về việc   kiến đối 

v i   o c o tài chính và phương  n phân phối l i nhuận  trích lập c c qu  năm 

2020; 

- Văn  ản số 11/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 15/4/2021 về việc chương 

tr nh công t c của Ki m so t vi n T ng công ty năm 2021; 

- Văn  ản số 12/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 22/4/2021 về việc điều ch nh 

tăng vốn điều lệ của Công ty m  – T ng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền 

Nam giai đoạn 2021-2025; 

- Văn  ản số 13/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 26/4/2021 về việc giao ch  

ti u đ  làm căn cứ đ nh gi  hiệu quả hoạt động và xếp loại  oanh nghiệp năm 

2021; 

- Văn  ản số 14/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 29/4/2021 về việc   o c o 

hoạt động của Ki m so t vi n qu  I/2021; 

- Văn  ản số 15/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 27/5/2021 về việc xếp hạng 

c c Công ty TNHH MTV trực thuộc T ng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải 

miền Nam; 

- Văn  ản số 16/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 03/6/2021 về việc tham gia   

kiến đối v i Dự thảo c c văn  ản của Bộ Giao thông vận tải về công t c c n  ộ; 

- Văn  ản số 17/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 23/6/2021 về việc   kiến đối 

v i   o c o đ nh gi  t nh h nh tài chính  đ nh gi  hiệu quả hoạt động và xếp loại 

 oanh nghiệp năm 2020; 

- Văn  ản số 18/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 30/6/2021 về việc điều ch nh 

tăng vốn điều lệ của Công ty m  – T ng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền 

Nam giai đoạn 2021-2023; 

- Văn  ản số 19/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 08/7/2021 về việc   o c o 

hoạt động của Ki m so t vi n 06 th ng đ u năm 2021; 

- Văn  ản số 20/TTr- KSV TCTBĐATHHMN ngày 02/8/2021 về việc  an 

hành Quy chế hoạt động của Ki m so t vi n T ng công ty Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam thay thế Quyết định số 110/QĐ-BGTVT ngày 12/01/2015 của Bộ 

Giao thông vận tải; 

- Văn  ản số 21/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 08/10/2021 về việc điều 

ch nh Qu  tiền lương  Qu  th  lao  tiền thưởng kế hoạch năm 2021 đối v i ngư i 

quản l  của Công ty m  – T ng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam; 

- Văn  ản số 22/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 08/10/2021 về việc kế hoạch 

tài chính năm 2022 của T ng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam; 

- Văn  ản số 23/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 14/10/2021 về việc   o c o 

hoạt động của ki m so t vi n 09 th ng đ u năm 2021; 

- Văn  ản số 24/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 26/11/2021 về việc   o c o 

ki m tra  gi m s t việc    sung  điều ch nh c c quy chế quản l  nội  ộ th o c c 
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thay đ i của ph p luật và thực tế của T ng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải 

miền Nam; 

- Văn  ản số 25/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 22/12/2021 về việc   o c o 

t nh h nh tho i vốn tại c c Công ty CP c  vốn g p của T ng công ty và gi m s t 

hoạt động tài chính của c c Công ty Hoa ti u hàng hải trực thuộc T ng công ty  

IV. BÁO CÁO KẾT LU N CỦA CƠ QUAN THANH TRA 

Trong năm 2021, T ng công ty không nhận đư c kết luận của Ki m toán nhà 

nư c và Thanh tra các Bộ  Ngành liên quan.  

V. THÔNG TIN VỀ NGƢỜI CÓ LIÊN QUAN 

1  Danh s ch Ngư i c  li n quan của  oanh nghiệp  

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƢỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA 

DOANH NGHIỆP 

TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Chức vụ 

(n u có) 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

ngƣời có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn là 

ngƣời có liên 

quan 

Lý do không còn 

là ngƣời liên 

quan 

A 

Tổng công 

ty Bảo 

đảm an 

toàn hàng 

hải miền 

Nam 

 

Số 10  đư ng 

3/2  Phư ng 

8  TP  V ng 

Tàu 

   

I 

Ngƣời 

quản l  

doanh 

nghiệp 

 Như tr n    

1 
Qu ch 

Đ nh H ng 

Chủ tịch 

HĐTV 
Như tr n 12/3/2020   

2 
B i Thế 

H ng 

Thành 

viên 

HĐTV 
Như tr n 28/6/2017   

3 
 u Ph  

Th ng 

Thành 

viên 

HĐTV 
Như tr n 01/3/2017   

4 
Châu  B  

Hải 

Thành 

viên 

HĐTV 
Như tr n 01/9/2021   
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TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Chức vụ 

(n u có) 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

ngƣời có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn là 

ngƣời có liên 

quan 

Lý do không còn 

là ngƣời liên 

quan 

5 
Mai Văn 

Liêm 

Thành 

viên 

HĐTV 
Như tr n 01/6/2011 30/01/2021 

Đư c điều động  

   nhiệm làm 

Ki m so t vi n 

chuy n tr ch tại 

TCT BĐATHH 

miền Nam 

6 
Phạm Thị 

Nhung 

Thành 

viên 

HĐTV 
Như tr n 15/8/2020   

7 
B i Thế 

H ng 

T ng 

gi m đốc 
Như tr n 03/7/2017   

8 
Nguy n Thị 

Thu An 

Ph  

T ng 

gi m đốc 
Như tr n 17/01/2013 01/12/2021 

Ngh  chế độ hưu 

trí th o quy định 

9 
Đinh Th i 

Công 

Ph  

Tống 

gi m đốc 
Như tr n 01/7/2021   

10 
Tr n Đức 

Thi 

Ph  

T ng 

gi m đốc 
Như tr n 17/01/2013   

11 
Phạm Tuấn 

Anh 

Ph  

Tống 

gi m đốc 
Như tr n 28/7/2015   

12 
Nguy n Thị 

Thủy 

Kế to n 

trưởng 
Như tr n 16/9/2014 

  

II 
Kiểm so t 

viên 
 

Số 10  đư ng 

3/2  Phư ng 

8  TP  V ng 

Tàu 

   

1 
Phạm Huy 

Hiếu 

Ki m 

so t vi n 

không 

chuy n 

tr ch 

Như tr n 15/7/2017 01/02/2021 

Bộ Giao thông vận 

tải ra Quyết định 

thôi ki m làm 

ki m so t vi n tại 

TCTBĐATHHMN 
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TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Chức vụ 

(n u có) 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

ngƣời có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn là 

ngƣời có liên 

quan 

Lý do không còn 

là ngƣời liên 

quan 

2 
Mai Văn 

Liêm 

Ki m 

so t vi n 

chuy n 

tr ch 

Như tr n 01/02/2021  

Bộ Giao thông vận 

tải điều động     

nhiệm t  Thành 

vi n HĐTV TCT 

BĐATHHMN về 

làm ki m so t vi n 

chuy n tr ch tại 

TCTBĐATHHMN 

B C c công ty con 

I 

Công ty 

TNHH 

Hoa ti u 

hàng hải 

 hu vực I 

 

Số 45ABCD 

Đinh Ti n 

Hoàng  

phư ng Bến 

Ngh   Quận 

1  Thành phố 

H  Chí Minh 

24/10/2011 
  

1 
Nguy n 

Thành Tô 

Chủ tịch 

công ty 
Như tr n 08/12/2016 01/01/2022 

Ngh  chế độ hưu 

trí th o quy định 

2 
Nguy n 

Văn Th  

Gi m 

đốc 
Như tr n 04/11/2020   

3 
Cao Chí 

Đạo 

Ph  

Gi m 

đốc 
Như tr n 29/01/2016   

4 

Lương 

Ng c 

Hương 

Ph  

Gi m 

đốc 
Như tr n 16/9/2018   

5 
L  Anh 

Tuấn 

Kế to n 

trưởng 
Như tr n 01/11/2015   

6 
Đoàn Hải 

Âu 

Ki m 

so t vi n 

chuy n 

tr ch 

Như tr n 19/9/2018   
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TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Chức vụ 

(n u có) 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

ngƣời có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn là 

ngƣời có liên 

quan 

Lý do không còn 

là ngƣời liên 

quan 

II 

Công ty 

Hoa ti u 

hàng hải 

 hu vực V 
 

Số 512/A3-4 

Khu  ân cư 

An Th i  

C ch Mạng 

Th ng 8  

phư ng B i 

Hữu Ngh a  

quận B nh 

Thủy  Thành 

phố C n Thơ 

24/10/2011 
  

1 V   t Hiền 

Chủ tịch 

ki m 

Gi m 

đốc công 

ty 

Như tr n 

- 01/7/2017 

Chủ tịch; 

- 21/4/2021 

Kiêm Gi m 

đốc 

  

2 
Trương 

Quốc Kế 

Ph  

Gi m 

đốc 

Như tr n 03/01/2019   

3 
Hu nh 

Công Tâm 

Kế to n 

trưởng 
Như tr n 11/3/2011   

4 
Hà Thành 

Công 

Ki m 

so t vi n 

không 

chuy n 

tr ch 

Như tr n 19/9/2018   

III 

Công ty 

Hoa ti u 

hàng hải 

 hu vực 

VII 

 

Số 01 

Nguy n Dữ  

phư ng Hải 

Cảng  thành 

phố Quy 

Nhơn  t nh 

B nh Định 

24/10/2011   

1 
Nguy n 

Hữu 

Nghiêm 

Chủ tịch 

công ty 
Như tr n 01/7/2017   
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TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Chức vụ 

(n u có) 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

ngƣời có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn là 

ngƣời có liên 

quan 

Lý do không còn 

là ngƣời liên 

quan 

2 
L  Văn 

Xếp 

Gi m 

đốc 
Như tr n 01/7/2017   

3 
Tr n Thị 

Thu Sương 

Ph  

Gi m 

đốc 

Như tr n 01/11/2021   

4 
Trịnh Minh 

Hiệp 

Kế to n 

trưởng 
Như tr n 01/11/2021   

5 
V  Thành 

Đạt 

Ki m 

so t vi n 

không 

chuy n 

tr ch 

Như tr n 19/9/2018   

IV 

Công ty 

Hoa ti u 

hàng hải 

 hu vực 

VIII 

 

CL8 Đại lộ 

Nguy n Tất 

Thành  Hòn 

R  II  x  

Phư c Đ ng  

thành phố 

Nha Trang  

t nh Kh nh 

Hòa 

24/10/2011   

1 
V  Hoài 

Nam 

Chủ tịch 

công ty 
Như tr n 01/7/2017   

2 
Nguy n 

Hoài Anh 

Gi m 

đốc 
Như tr n 01/4/2016   

3 
Nguy n Thị 

Yên 

Kế to n 

trưởng 
Như tr n 01/01/2021   

4 
V  Thành 

Đạt 

Ki m 

so t vi n 

chuy n 

tr ch 

Như tr n 19/9/2018   
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TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Chức vụ 

(n u có) 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

ngƣời có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn là 

ngƣời có liên 

quan 

Lý do không còn 

là ngƣời liên 

quan 

V 

Công ty 

Hoa ti u 

hàng hải 

 hu vực IX 

 

Số 279 

đư ng 3/2  

Phư ng 11  

thành phố 

V ng Tàu 

24/10/2011   

1 
V  Tiến 

Việt 

Chủ tịch 

công ty 
Như tr n 01/11/2017   

2 
Phan Minh 

Tuấn 

Gi m 

đốc 
Như tr n 01/7/2017   

3 
L  Thị Thu 

H ng 

Ph  

Gi m 

đốc 

Như tr n 16/01/2019   

4 
Hà Thành 

Công 

Ki m 

so t vi n 

chuy n 

tr ch 

Như tr n 19/9/2018   

VI 

Công ty Cổ 

phần Thi t 

bị b o hiệu 

hàng hải 

miền Nam 

 

847/15 

đư ng 30/4  

Phư ng 11  

thành phố 

V ng Tàu 

   

1 
Nguy n 

Văn Hưng 

Chủ tịch 

công ty  

Ngư i 

đại  iện 

chuy n 

tr ch 

ph n vốn 

của T ng 

công ty 

Như tr n 11/02/2020   

2 
Ngô Văn 

H ng 

Gi m 

đốc  
Như tr n 01/6/2020   
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TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Chức vụ 

(n u có) 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

ngƣời có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn là 

ngƣời có liên 

quan 

Lý do không còn 

là ngƣời liên 

quan 

3 
Phạm Thị 

Hiền 

Kế to n 

trưởng 
Như tr n 02/4/2018   

4 
V  Đoàn 

Dương 

Ngư i 

đại  iện 

ki m 

nhiệm 

ph n vốn 

của T ng 

công ty 

Số 10  đư ng 

3/2  Phư ng 

8  thành phố 

V ng Tàu 

11/02/2020   

C 
Ngƣời đại diện phần vốn của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền 

Nam tại c c công ty cổ phần  

I 

Công ty 

CP Trục 

vớt cứu hộ 

Việt Nam 

 

3 0 Hai Bà 

Trƣng, 

phƣờng T n 

Định, Qu n 

1, Thành 

phố Hồ Ch  

Minh 

   

1 
Tr n Hữu 

Th  

Chủ tịch 

công ty  

Ngư i 

đại  iện 

chuy n 

tr ch 

ph n vốn 

của T ng 

công ty 

Như tr n 25/6/2020   

2 
V  Đăng 

H ng 

Ngư i 

đại  iện 

ki m 

nhiệm 

ph n vốn 

của T ng 

công ty 

Số 10  đư ng 

3/2  Phư ng 

8  thành phố 

V ng Tàu 

11/02/2020   
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TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Chức vụ 

(n u có) 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

ngƣời có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn là 

ngƣời có liên 

quan 

Lý do không còn 

là ngƣời liên 

quan 

II 

Công ty 

CP Cơ  h  

hàng hải 

miền Nam 

 

847/15 

đư ng 30/4  

Phư ng 11  

thành phố 

V ng Tàu 

   

1 
Đinh Th i 

Công 

Gi m 

đốc, 

Ngư i 

đại  iện 

chuy n 

tr ch 

ph n vốn 

của T ng 

công ty 

Như tr n 

- 31/12/2014 

Chủ tịch 

ki m Gi m 

đốc 

- 11/5/2015 

Gi m đốc 

công ty 

08/7/2021 

Về công t c tại 

T ng công ty Bảo 

đảm an toàn hàng 

hải miền Nam  

2 

Phạm 

Trung 

D ng 

Gi m 

đốc  

Ngư i 

đại  iện 

chuy n 

tr ch 

ph n vốn 

của T ng 

công ty 

Như tr n 08/7/2021   

3 
Lưu Quang 

Hưng 

Ngư i 

đại  iện 

ki m 

nhiệm 

ph n vốn 

T ng 

công ty  

Số 10  đư ng 

3/2  Phư ng 

8  thành phố 

V ng Tàu 

11/02/2020   

2  Thông tin về giao  ịch v i các bên có liên quan. 
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BẢNG SỐ 7: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƢỜI CÓ 

LIÊN QUAN 

TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Thời điểm 

giao dịch 

Nội dung giao 

dịch 

Giá trị giao 

dịch 

(Tr.  ng) 

Số Nghị quy t/Quy t 

định của HĐTV thông 

qua 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I Mua hàng     

1 

Công ty CP 

Thiết  ị   o 

hiệu hàng 

hải miền 

Nam 

Năm 2021 

Sửa chữa   ảo 

 ư ng  mua s m 

thiết  ị   o hiệu 

hàng hải 

12.205 

35/NQ-HĐTV ngày 

25/3/2021 của Hội đ ng 

thành viên TCT 

2 

Công ty CP 

Cơ  khí 

hàng hải 

miền Nam 

Năm 2021 

Sửa chữa phương 

tiện thủy  mua 

s m phao   o 

hiệu hàng hải 

49.569 

60/NQ-HĐTV ngày 

12/4/2021 của Hội đ ng 

thành viên TCT 

II 

Cổ tức, lợi 

nhuận 

đƣợc chia 

    

1 

Công ty 

TNHH 

MTV 

HTHH khu 

vực I 

Năm 2021 

Khoản ch nh 

lệch vốn CSH v i 

vốn điều lệ và l i 

nhuận còn lại sau 

phân phối 

23.852  

2 

Công ty CP 

Thiết  ị   o 

hiệu hàng 

hải miền 

Nam 

Năm 2021 C  tức đư c chia 190 
 

3 

Công ty CP 

Cơ  khí 

hàng hải 

miền Nam 

Năm 2021 C  tức đư c chia 284 
 

4 

Công ty CP 

Tr c v t 

cứu hộ VN 

Năm 2021 C  tức đư c chia 1.812  



75 

 

 

TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Thời điểm 

giao dịch 

Nội dung giao 

dịch 

Giá trị giao 

dịch 

(Tr.  ng) 

Số Nghị quy t/Quy t 

định của HĐTV thông 

qua 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

III Bán hàng     

1 

Công ty 

TNHH 

MTV 

HTHH khu 

vực I 

Năm 2021 
Cung cấp hải đ  

điện tử    nh đ  
207 

22/QĐ-HĐTV ngày 

02/11/2015 của Hội đ ng 

thành viên TCT 

VI. TÌNH HÌNH S  DỤNG LAO ĐỘNG 

- T ng số lao động tại th i đi m 31/12/2021  không  ao g m ngư i quản l  

 oanh nghiệp  ki m so t viên): 1.105 ngư i  

- Mức lương trung   nh ngư i lao động: 18 829 000 đ ng/ngư i/năm. 

- Tiền thưởng  thu nhập kh c của ngư i lao động: 3 268 000 đ ng/ngư i/năm 

T ng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam trân tr ng kính   o c o /  

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Đảng ủy TCT  đ    o c o); 

- HĐTV TCT  đ    o c o); 

- Ki m so t vi n TCT  đ    o c o); 

- T ng gi m đốc TCT  đ    o c o); 

- C c Ph  TGĐ TCT; 

- Các phòng: VP, KTKH, TCKT, 

HTQT&QLHT; 

- tPulic  W  sit  T ng công ty; 

- Lưu: VT-VP, P. TCLĐ-TL. 
 

 KT. TỔNG GI M ĐỐC 

PH  TỔNG GI M ĐỐC 

 

 
 

 
  

 

 

Đinh Th i Công 
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